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Sinh viên


LỜI CẢM ƠN
Qua bốn năm được học tập và rèn luyện, dưới sự giảng dạy của giảng viên trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng là một quãng thời gian ý nghĩa. Được sự giới thiệu của nhà trường và ban lãnh đạo của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi. Em đã có khoảng thời gian được đào tạo nghiệp vụ, trao dồi kĩ năng, được thực tập tại Ngân Hàng và sự chỉ bảo tận tình của các anh chị nhân viên phòng khách hàng doanh nghiệp đã hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực tập, cũng như tạo điều kiện để em hoàn thành được bài báo cào thực tập này.
Em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy giáo ThS. Ngô Đức Chiến cùng toàn các thầy cô giáo trong trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng – những người đã cung cấp cơ sở kiến thức về kinh tế và xã hội, người đã trực tiếp giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo này. 
Trân trọng !
Sinh viên
 	    	
				Tô Hoàng Duy	
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LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên sự chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi và tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn lớn. Chinh những lý do đó Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương chính sách đồng bộ, bằng nhiều giải pháp hành động kiên quyết, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và ổn định xã hội. Tín dụng cho vay hộ nghèo là một trong những phương pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Qua đó cần thiết phải có tổ chức tín dụng riêng biệt để cho vay hộ nghèo. Năm 1996, Nhà nước ta đã thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo và đến năm 2003 được tách ra thành Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), với mục tiêu chủ yếu là an sinh xã hội, cho vay hộ nghèo. Sau nhiều năm hoạt động, NHCSXH đã cho vay hàng tỷ đồng cho hàng chục triệu lượt hộ nghèo và đã góp phần to lớn trong công cuộc cho vay xóa đói giảm nghèo cho đất nước.
Như vậy có thể thấy rằng muốn đạt được hiệu qua cho vay hộ nghèo và thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ thì việc cho vay hộ nghèo là một chương trình tín dụng quan trọng trong quá trình xóa đói giảm nghèo, khi làm tốt công việc cho vay hộ nghèo tại NHCSXH sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, đảm bảo ổn định xã hội, giúp đời sống nhân dân ổn định và phát triển lâu dài.
Từ nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi. Em đã chọn và nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch  huyện Ngọc Hồi”
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
- Mục tiêu: Nghiên cứu, phân tích thực trạng cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hoạt động cho vay hộ nghèo.
- Nhiệm vụ:
+ Hệ thống hóa các khía cạnh quản lý vốn vay cho người nghèo trong NHCSXH.
+ Phân tích đánh giá thực trạng quán lý vốn vay đối với người nghèo của NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi những kết quả đạt được, nguyên nhân và hạn chế trong hoạt động của NHCSXH trong những năm qua.
+ Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi trong giai đoạn tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý thuyết và thực tế cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng CHính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch.
+ Về không gian:  Nghiên cứu tại NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi
+ Về thời gian: Số liệu phân tích từ năm 2018 đến năm 2020; các đề xuất và giải pháp phát triển 2021-2025.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận: Hệ thống những cơ sở lý luận cơ bản về cho vay hộ nghèo của NHCSXH, từ đó phân tích, đánh giá, nhận xét về thực trạng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi.
Phương pháp thu thập số liệu: Thông qua các tư liệu do cán bộ tín dụng cung cấp, nghiên cứu tới vấn đề nghiên cứu của đề tài, thừa hưởng những cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu trước đó để thực hiện đề tài.
Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: Dựa vào tài liệu tham khảo, báo cáo hàng năm của NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi qua các năm 2018, 2019, 2020 từ đó đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo của phòng giao dịch, các thuận lợi khó khăn từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ nghèo.
5. Kết cấu khóa luận
Bố cục của khóa luận gồm 3 chương:
- Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội
- Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Hồi.
- Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngọc Hồi. 
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[bookmark: _Toc92808835]1.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày 31/8/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 525/TTg về việc thành lập Ngân hàng Phục vụ Người nghèo (NHNg) với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận. NHNg là một tổ chức tín dụng đặc thù: Mô hình tổ chức quản lý theo phương thức các cơ quan quản lý Nhà nước tham gia ban hành chính sách, còn việc điều hành tác nghiệp ủy thác cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đảm nhận, về cơ chế hoạt động tạo khả năng huy động vốn thông qua hoạt động của Ngân hàng có sự bảo trợ của Chính phủ.
Ngân hàng Chính sách xã hội (viết tắt là VBSP) là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, được thành lập để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Sau khi có Quyết định thành lập, Ban lãnh đạo NHCSXH nhanh chóng sắp xếp bộ máy, mạng lưới hoạt động và ngày 11/3/2003, NHCSXH chính thức khai trương, đi vào hoạt động. 
Sự ra đời của NHCSXH có vai trò rất quan trọng là cầu nối đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hộ nghèo và các đối tượng có điều kiện gần gũi với các cơ quan công quyền ở địa phương, giúp các cơ quan này gần dân và hiểu dân hơn.
“NHCSXH là một tổ chức tài chính Nhà nước, là công cụ thực hiện vai trò điều tiết, hỗ trợ tài chính của Nhà nước cho mục tiêu XĐGN và ổn định xã hội, NHCSXH là một tổ chức tín dụng hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trên phạm vi cả nước. Là một pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, có tài sản và hệ thống giao dịch từ Trung ương đến địa phương. NHCSXH được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tiếp nhận các nguồn vốn của Chính phủ và UBND các cấp để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay”
Việc thành lập và đi vào hoạt động của NHCSXH là thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với những người thuộc diện chính sách xã hội, đối với bộ phận dân nghèo, xã nghèo vùng sâu, vùng xa, đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có tri thức và tay nghề cao, tạo thêm việc làm để giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn.
[bookmark: _Toc92808836][bookmark: _Toc90244771]1.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.  
Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. 
Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh, xã hội công bằng- dân chủ - văn minh.
[bookmark: _Toc92808837]1.1.3 Các sản phẩm dịch vụ chính của Ngân hàng Chính sách xã hội
NHCSXH thực hiện các sản phẩm dịch vụ bao gồm:
- Nhận các loại tiền gửi tiết kiệm:
+ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
+ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
+ Tiền gửi tiết kiệm của người nghèo.
- Dịch vụ thanh toán ngân quỹ.
+ Tiền gửi thanh toán
+ Tiền gửi có kỳ hạn
+ Chuyển tiền đi trong nước
+ Chuyển tiền đến trong nước
+ Dịch vụ chuyển tiền kiều hối
- Các chương trình cho vay.
+ Hộ nghèo
+ Hộ cận nghèo
+ Hộ mới thoát nghèo
+ Học sinh sinh viên
+ Giải quyết việc làm
+ Các đối tượng đi lao động có thời hạn nước ngoài
+ Các đối tượng khác theo quyết định của Chính phủ
[bookmark: _Toc92808838]1.2 Những vấn đề chung về đói nghèo
[bookmark: _Toc92808839][bookmark: _Toc90244772]1.2.1 Các khai niệm về đói nghèo
Để đánh giá mức độ nghèo, ta chia thành hai dạng là : nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối
Nghèo tuyệt đối: Là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, tối thiểu để duy trì cuộc sống(nhu cầu về ăn mặc, nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục,…)
Nghèo tương đối: Là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống dưới trung bình của cộng đồng địa phương ở một thời kỳ nhất định
Những quan điểm về đói nghèo nói trên phản ánh khía cạnh chủ yếu của người nghèo là: Có mức sống thấp hơn mức sống cộng đồng, không được thụ hưởng như cầu cơ bản đến mức tối thiểu dành cho con người, thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào quá trình phát triển.
Nghèo tuyệt đối chủ yếu phản ánh tình trạng của một bộ phận dân cư không được thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu của con người, trước hết là ăn, mặc, ở…nghèo tương đối lại phản ánh với mức sống trung bình của cộng đồng địa phương. Do đó, việc xóa dần nghèo tuyệt đối, còn nghèo tương đối có thể xây ra trong xã hội, nhưng vấn đề đặt ra phải là khoảng cách rút ngắn chênh lệch về sự giàu nghèo và sự phân hóa giàu nghèo, giảm thiểu tới mức thấp nhất tỷ lệ nghèo tương đối.
[bookmark: _Toc92808840][bookmark: _Toc90244773]1.2.2 Tiêu chí xác định hộ nghèo
Theo thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 06 năm 2016 và 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về chuẩn nghèo quy định cụ thể về mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo và hộ gia đình khó khăn được xác định theo khu vực thành thị và nông thôn.
1.2.2.1 Hộ nghèo
a) Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
· Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống
· Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
b) Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
· Có thu nhập bình quân đầu người/ tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống
· Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lương mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
1.2.2.2 Hộ cận nghèo
a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
1.2.2.3 Hộ có mức sống trung bình
a) Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.
b) Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đến 1.950.000 đồng.
[bookmark: _Toc90244774]1.2.2 Đặc tính của hộ nghèo
Người nghèo thường có những đặc tính tâm lý và nếp sống khác hẳn với những khách hàng, thể hiện:
· Người nghèo thường tự ti, ít tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp.
· Bị hạn chế về khả năng, kĩ năng sản xuất kinh doanh, do vậy người nghèo thường tổ chức sản xuất theo thói quen, chưa mở mang ngành nghề và chưa có điều kiện tiếp xúc với thị trường do sản xuất còn mang tính tự cấp.
· Khoảng cách giữa Ngân hàng và nơi người nghèo sinh sống đáng trở ngại, người nghèo thường sống ở vùng sâu vùng xa, nơi có cơ sở hạ tầng yếu kém
· Phong thục tập quán sinh hoạt và truyền thống văn hóa của người nghèo tác động tới nhu cầu tín dụng
· Người nghèo thường sủ dụng vốn vào sản xuất nông nghiệp hoặc những ngành nghề buôn bán nhỏ trong thôn trong xã. Di vậy nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ.
[bookmark: _Toc92808841][bookmark: _Toc90244775]1.2.3 Nguyên nhân đói nghèo tại Việt Nam
“Nghèo là thực trạng một bộ phân dân cư không được hưởng và thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người, mà những nhu cầu này được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phong tục tập quán của địa phương”
Nghèo không chỉ đơn giản là mức thu nhập thấp mà còn thiếu thốn trong việc tiếp cận dịch vụ, như giáo dục, văn hóa, thuốc men, không chỉ thiếu tiền mặt, thiếu những điều kiện tốt hơn cho cuộc sống mà còn thiếu thể chế kinh tế thị trường hiệu quả, trong đó các thị trường đất đai, vốn và lao động cũng như các thể chế Nhà nước được cải thiện có trách nhiệm giải trình và vận hành trong khuôn khổ pháp lý minh bạch cũng như một môi trường kinh doanh thuận lợi. Mức nghèo còn là tình trạng đe dọa bị mất những phẩm chất quý giá, đó là lòng tin và lòng tự trọng.
Nghèo đói tịa Việt Nam hiện nay đan xen nhiều nhóm yếu tố, nhưng chung qui thì có thể chia đối nghèo tại nước ta theo các nhóm sau:
a) Nhóm nguyên nhân do môi trường tự nhiên: Kinh tế - xã hội
Điều kiện tự nhiên đã tác động sâu sắc đến sản xuất của các hộ gia đình nghèo, ở những vùng khí hậu khắc nghiệt: Thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, diện tích đất canh tác ít, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thiếu cơ sở vật chất, hạ tầng,… Đây là những vùng có nhiều hộ nghèo đói nhất.
b) Nhóm nguyên nhân do bản thân hộ nghèo
Cùng với sự phát triển nền kinh tế trong nước thời ký hội nhập thì nền kinh tế ở Ngọc Hồi cũng có nhiều bước phát triển, tuy còn nhiều hạn chế nhưng đa phần dân cư chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp.
· Thiếu vốn sản xuất: Các tài liệu cho thấy đây là nguyên nhân chủ yếu. Nông dân thiếu vốn thường rơi vào vòng luẩn quẩn, sản xuất kém, làm không đủ ăn, phải đi thuê, đi vay để đảm bảo cuộc sống tối thiểu hằng ngày. Có thể thấy thiếu vốn sản xuất là lực cản của các hộ gia đình nghèo. Kết quả điều tra xã hội học về nguyên nhân đói nghèo của các hộ nông dân ở nước ta đa phần đã giảm nhiều, trong đó tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,75%, ở các huyện nghèo còn 24%.
· Thiếu việc làm, không năng động tìm việc làm lười biếng, mặt khác do hậu quả của chiến tranh làm nhiều người mất sức lao động hoặc thiếu lao động trẻ, khỏe có khả năng đảm nhiệm những công việc nặng nhọc để phát triển.
· Thiếu kinh nghiệm và kiến thức: Phương thức canh tác cổ truyền đã ăn sâu vào tiềm thức, sản xuất tự cung tự cấp là chính, thường sống ở những nơi hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn, nhà đông con và con cái thất học. Nhưng khó khăn đó làm cho hộ nghèo không thể nâng cao dân trí, không có điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào canh tác, thiếu kinh nghiệm và trình độ sản xuất kinh doanh dẫn đến năng suất thấp, không hiệu quả.
· Bênh tật và sức khỏe yếu kém cũng là yếu tố đẩy con người vào đói nghèo trầm trọng.
· Đất đai canh tác ít, thiếu đất đai canh tác.
· Gặp những rủi ro trong cuộc sống, người nghèo thường sống ở nơi xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, sản xuất khó tiêu thụ hoặc bị thu mua với giá rẽ.
c) Nguyên nhân do sự biến động của nền kinh tế
Việt Nam là nước nông nghiệp lạc hậu vừa trải qua cuộc chiến tranh lâu dài và gian khổ, cơ sở hạ tần bị tàn phá, ruộng đồng bị bỏ hoang hoặc bị bom mìn phá hoại, nguồn nhân lực chính của các hộ gia đình bị sụt giảm do mất mát trong chiến tranh, thương tật hoặc phải tham gia chiến tranh, không được học tập cải tạo trong một thời gian dài.
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều biến động đẩy tình hình kinh tế nước ta phát triển, tuy nhiên do ảnh hưởng của nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh (năm 2019-2020) cũng đã làm giảm mạnh nền kinh tế. Nhiều doanh nghiệp phải tạm hoãn, nhiều công nhân mất việc, thiếu việc làm,…
[bookmark: _Toc90244776][bookmark: _Toc92808842]1.2.4 Mục tiêu và sự cần thiết của việc đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.
Mục tiêu: Xóa đói giảm nghèo là chiến lược của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo và phát triển kinh tế tại Việt Nam.
Gồm 8 mục tiêu:
· Xóa bỏ tình trạng cùng cực và thiếu thốn
· Đạt phổ cập giáo dục tiểu học và trung học
· Tăng cường bình đẳng giới
· Giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh
· Tăng cường sức khỏe bà mẹ
· Phòng chống bệnh hiểm nghèo, sốt rét và các bệnh khác
· Đảm bảo bền vững môi trường, bảo vệ môi trường
· Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển
Những mục tiêu này mang kết quả trực tiếp và gián tiếp XĐGN một cách bền vững bởi nguy cơ đói nghèo, tái đói nghèo đều có thể xảy ra trong những biến cố của môi trường thiên nhiên, của quá trình hội nhập và phát triển. Một quốc gia khi không giải quyết dứt điểm XĐGN thì luôn ẩn chứa nguy cơ phát triển không bền vững dẫn đến những hậu quả bất ổn kinh tế - xã hội.
Sự cần thiết, Đói nghèo là hiện tượng phổ biến của nền kinh tế thị trường và tồn tại khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển, đặc biệt đối với nước ta  quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường, xuất phát điểm nghèo nàn lạc hậu tình trạng đói nghèo càng không tránh khỏi, thậm chí trầm trọng và gay gắt.
Như vậy, hỗ trợ người nghèo trước hết là mục tiêu của xã hội. Xóa đói giảm nghèo sẽ được hạn chế các yếu tố tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định công bằng xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Người nghèo được hỗ trợ để tự vươn lên, tạo thu nhập, từ đó làm tăng sức mua, khuyến khích sản xuất phát triển. Chính vì vậy, quan điểm cơ bản của chiến lượt phát triển xã hội mà Đảng ta đã đề ra là phát triển kinh tế ,ổn định và công bằng xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cân bằng, dân chủ văn minh.
Tóm lại, hỗ trợ người nghèo là một tất yếu khách quan. Xuất phát từ lý do của sự đói nghèo có thể khẳng định một điều: Mặc dù kinh tế đất nước có thể tăng trưởng nhưng nếu không có chính sách và chương trình riêng về xóa đói giảm nghèo thì các hộ gia đình nghèo thoát ra khỏi  đói nghèo được. Chính vì vậy, Chính phủ đã đề ra những chính sách đặc biệt trợ giúp người nghèo, nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa giàu và nghèo.Tất nhiên Chính phủ không phải tạo ra cơ chế bao cấp mà tạo ra cơ hội cho hộ nghèo vươn lên bằng những chính sách và giải pháp. Cụ thể là:
- Điều tra, nắm bắt được tình trạng hộ nghèo và thực hiện nhiều chính sách đồng bộ: Tạo việc làm, giao chuyển kĩ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng với những qui mô nhỏ ở những vùng nghèo, cho hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để họ có thể tiếp cận với thị trường và hòa nhập với cộng đồng.
- Tiếp tục triển khai và mở rộng Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo của Thủ tướng chính phủ. Hàng năm, Chính phủ dành ra một tỷ lệ trong tổng chi ngân sách để bổ sung quĩ cho vay xóa đói giảm nghèo.
- Kết hợp chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Chương trình khuyến nông, chương trình phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, chương trình hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, chương trình nước sạch nông thôn, dân số kế hoạch hóa gia đình, xóa mù chữ.
- Thực hiện một số chính sách khuyến khích và giúp đỡ hộ nghèo như: Miễn giảm thuế, viện phí, học phí đối với hộ nghèo không còn có khả năng tạo ra thu nhập. Nhà nước trợ cấp hàng tháng và vận động các tổ chức đoàn thể quần chúng, các nhà hảo tâm giúp đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau.
 - Mở rộng sự hợp tác quốc tế với các tổ chức Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ để giúp đỡ lẫn nhau về nguồn lực và trao đổi kinh nghiệm.
-Thực tế cho thấy có rất nhiều hình thức hỗ trợ để thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo nhưng hình thức tín dụng có hoàn trả là có hiệu quả hơn cả. Để thấy được tính ưu việt của nó chúng ta hãy đi tìm hiểu vai trò của kênh tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo.
[bookmark: _Toc90244777][bookmark: _Toc92808843]1.3 Hoạt động cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội
[bookmark: _Toc90244778][bookmark: _Toc92808844]1.3.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với người nghèo
Về bản chất, tín dụng là quan hệ vay mượn lẫn nhau và hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong một khoản thời gian nhất định đã được thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay. Hay nói cách khác, tín dụng là một phạm trù kinh tế, trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng một khối lượng lớn giá trị hay hiện vật cho cá nhân hay tổ chức khác với thời hạn hoàn trả với cùng mức lãi suất, cách thức vay mượn... Tín dụng ra đời tồn tại và phát triển cùng với nền sản xuất hàng hóa. Trong điều kiện nền kinh tế còn tồn tại song song hàng hóa và quan hệ hàng hóa tiền tệ thì sự tồn tại của tín dụng là một tất yếu khách quan.
[bookmark: _Toc90244779]1.3.1.1 Khái niệm về tín dụng đối với hộ nghèo
Tín dụng đối với hộ nghèo là những khoản tín dụng chỉ dành riêng cho những người nghèo, có sức lao động, nhưng thiếu vốn để phát triển sản xuất trong một thời gian nhất định phải hoàn trả số tiền gốc và lãi, tùy theo từng nguồn có thể hưởng theo lãi suất ưu đãi khác nhau nhằm giúp người nghèo mau chóng vượt qua nghèo đói vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng.
[bookmark: _Toc90244780]1.3.1.2 Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với hộ nghèo
Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, có nguyên nhân cơ bản và chủ yếu là do thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn. Vốn, kĩ thuật, kiến thức làm ăn là chìa khóa để thoát nghèo. Do không đáp ứng đủ vốn nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn, làm không đủ ăn, phải đi làm thuê, vay nặng lãi,cầm cố ruộng đất mong được đảm bảo cuộc sống tối thiểu hàng ngày, nhưng nguy cơ nghèo đói vẫn thường xuyên đe dọa.
Mặt khác do thiếu kiến thức làm ăn nên họ chậm đổi mới tư duy làm ăn, bảo thủ với phương thức làm ăn truyền thống, sản phẩm sản xuất ra kém hiệu quả. Thiếu kiến thức và kỹ thuật là lực cản làm hạn chế tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Khi giải quyết được vốn cho người nghèo có tác động hiệu quả thiết thực. Do đó vai trò của hoạt động tín dụng hộ nghèo của  NHCSXH tại địa bàn hết sức quan trọng.
· Là động lực giúp người nghèo vượt qua nghèo đói
Người nghèo đói do nhiều nguyên nhân: Già, yếu, ốm, đau, không có sức lao động, lười lao động, thiếu kiến thức trong sản xuất, do điều kiện tự nhiên bất lợi, thiếu vốn… trong thực tế bản chất những người nông dân là cần cù, tiết kiệm, nhưng nghèo đói là do thiếu vốn để sản xuất, thâm canh, kinh doanh. Vì vậy vốn đối với họ là điều kiện tiên quyết, là động lực đầu tiên giúp họ vượt qua khó khăn thoát nghèo. Khi có vốn trong tay, với bản chất cần cù họ sẽ tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
· Tạo điều kiện cho người nghèo không phải vay nặng lãi, hiệu quả hoạt động kinh tế được nâng cao.
Những người nghèo đói do hoàn cảnh bắt buộc để tiếp tục duy trì cuộc sống họ bằng lòng đi vay nặng lãi với mức lãi suất cao. Chính vì thế, khi nguồn vốn tín dụng đến tận tay người nghèo với số lượng lớn thì không còn thị trường cho các chủ cho vay nặng lãi.
· Giúp người nghèo nâng cao với kiến thức tiếp cận với thị trường, có điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cung ứng vốn người nghèo theo chương trình, với mục tiêu đầu tư cho sản xuất kinh doanh để xóa đói giảm nghèo thông qua kênh tín dụng thu hồi vốn và lãi đã bắt buột người vay phải có tính toán để hiệu quả kinh tế cao. Để làm được điều đó họ phải học hỏi, tìm tòi, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích lũy kinh nghiệm. Sản phẩm làm ra được trao đổi trên thị trường làm cho họ tiếp cận được với nền kinh tế thị trường một cách trực tiếp.
· Góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội.
Với nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Điều này đòi hỏi phải có một lượng lớn vốn thực hiện được khuyến nông, lâm, ngư… những người nghèo phải được đầu tư vốn mới có khả năng thực hiện được. Như vậy, thông qua công tác tín dụng đẩu tư  cho những người nghèo, đã trực tiếp góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu nông thôn, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tạo ra các ngành nghề, dịch vụ mới trong nông nghiệp đã góp phần trực tiếp vào cơ cấu chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, thực hiện lại phân công lao động trên xã hội.
· Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới.
Xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp các ngành. Tín dụng cho người nghèo thông qua các qui định về mặt nghiệp vụ, cụ thể của nó như việc bình xét công khai những người được vay vốn, việc thực hiện các tổ tương trợ cho vay vốn, tạo ra sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể chính trị xã hội, của cấp ủy, của chính quyền đã có tác dụng:
- Tăng cường hiệu lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế ở địa phương.
-  Tạo ra sự gắn bó giữa hội viên, đoàn viên với các tổ chức hội, đoàn thể của mình thông qua việc hướng dẫn giúp đỡ kỹ thuật sản xuất, kinh nghiệm quản lý kinh tế gia đình, quyền lợi tổ chức hội thông qua việc vay vốn.
- Thông qua các tổ chức tương trợ tạo điều kiện để những người vay vốn có hoàn cảnh gần gũi, nêu cao tính tương thân tương ái, giúp đỡ lẩn nhau tăng cường tình làng, nghĩa xóm tạo niềm tin ở dân đối với Đảng, Nhà nước.
- Kết quả phát triển kinh tế đã làm thay đổi đời sống kinh tế ở nông thôn, an ninh trật tự, an toàn xã hội phát triển tốt, hạn chế những mặt tiêu cực tạo ra bộ mặt mới trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn.
[bookmark: _Toc90244781]1.3.1.3 Đặc điểm tín dụng đối với hộ nghèo
Tín dụng đối với người nghèo hoạt động theo các mục tiêu nguyên tắc, điều kiện riêng, khác với các loại hình tín dụng của các Ngân hàng thương mại mà nó chứa đựng những yếu tố cơ bản sau:
- Mục tiêu tín dụng: Tín dụng đối với hộ nghèo nhằm vào việc giúp những người nghèo đói có vốn sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi lợi nhuận.
- Nguyên tắc cho vay:  Cho vay hộ nghèo có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh. Hộ nghèo vay vốn phải là những hộ được xác định theo chuẩn mực nghèo đói được công bố trong từng thời kỳ. Thực hiện cho vay có hoàn trả (cả gốc và lãi) theo kỳ hạn đã thỏa thuận.
- Điều kiện cho vay: Tùy theo nguồn vốn, thời kỳ khác nhau, địa phương khác nhau có thể qui định các điều kiện cho phù hợp với thực tế. Nhưng một trong những điều kiện cơ bản nhất của tín dụng đối với hộ nghèo đó là: Khi vay vốn không phải thế chấp tài sản.
- Về phương thức cho vay: 
· Cho vay trực tiếp
· Cho vay ủy thác qua các tổ chức Chính trị - xã hội.
[bookmark: _Toc90244782]1.3.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
Hoạt động tín dụng đối với người nghèo có tính rủi ro cao, ngoài những nguyên nhân khách quan như: thiên tai, dịch bệnh, bão lụt, hạn hán… còn do bản thân hộ nghèo như:
- Phương thức đầu tư chưa phong phú dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích, không phát huy hiệu quả, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư vốn.
- Thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm thấp khó tiêu thụ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư.
- Vốn tín dụng Ngân hàng chưa đồng bộ nên với các giải pháp khuyến nông, lâm, ngư, lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội đối với nông nghiệp nông thôn còn gặp nhiều khó khăn nên điều kiện nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay còn nhiều tồn tại.
- Việc xác định đối tượng hộ nghèo vay vốn còn nhiếu bất cập.
-  Do cơ sở hạ tầng kém phát triển ở vùng sâu, vùng xa.
[bookmark: _Toc90244783]1.3.1.5 Tiêu chí đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
Chất lượng tín dụng và hiệu quả tín dụng là hai chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Hai chỉ tiêu này có điểm giống nhau đều là chỉ tiêu phản ánh lợi ích do vốn tín dụng mang lại cho khách hàng và Ngân hàng về mặt kinh tế. Nhưng hiệu quả tín dụng mang tính cụ thể và tính toán được giữa lợi ích thu được với chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư tín dụng thông qua các chỉ tiêu:
Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay vốn Ngân hàng: Chỉ tiêu này cho biết  số hộ nghèo đã được sử dụng vốn tín dụng ưu đãi trên tổng số hộ nghèo. Đây là chỉ tiêu đánh giá về số lượng, chỉ tiêu này được tính lũy kế từ hộ vay đầu tiên đến hết kỳ cần báo cáo kết quả:
Tổng số lượt hộ nghèo được vay vốn =  Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay đến cuối kỳ trước +  Lũy kế số lượt hộ nghèo được vay trong kỳ báo cáo.
Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn: Chỉ tiêu đánh giá về mặt lượng của công  tác tín dụng.
	Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn
	=
	Tổng số hộ nghèo được vay vốn
	x 100

	
	
	Tổng số hộ nghèo có trong danh sách
	


Số tiền vay bình quân một hộ: Chỉ tiêu này đánh giá mức đầu tư cho một hộ nghèo ngày càng tăng lên hay giảm xuống, điều đó chứng tỏ việc cho vay có đáp ứng được nhu cầu thực tế của các hộ nghèo hay không:

	Số tiền cho vay bình quân một hộ
	=
	Dư nợ cho vay đến thời điểm báo cáo

	
	
	Tổng số hộ còn dư nợ đến thời điểm báo cáo



[bookmark: _Toc92808845][bookmark: _Toc90244784]1.3.2 Hiệu quả cho vay
1.3.2.1 Khái niệm về hiệu quả cho vay
Hoạt động cho vay là hoạt động có quy mô, nhằm đưa nguồn vốn đến tay hộ nghèo. Bởi vậy hiệu quả hoạt động cho vay có ý nghĩa rất lớn quyết định hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách. Để đánh giá hiệu quả cho vay của mình NHCS có thể điều chỉnh hoạt động của mình một cách tốt nhất, phù hợp nhất.
1.3.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh và đánh giá hiệu quả cho vay
Việc đánh giá hiệu quả tín dụng đối với một ngân hàng là hết sức cần thiết và quan trọng vì chất lượng tín dụng biểu hiện khả năng hoạt động của ngân hàng là cơ sở để ngân hàng tự đánh giá vị trí của mình từ đó giúp ngân hàng có những thay đổi kịp thời trong hoạt động và đưa ra những quyết định hợp lý nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng mục tiêu an toàn.
a) Các chỉ tiêu định tính :
Chỉ tiêu định tính thể hiện ở việc đảm bảo các quy chế, nguyên tắc, điều lệ tín dụng, việc thực hiện quy trình cho vay hợp lý, chính sách tín dụng của ngân hàng, chi phí tín dụng thấp và sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội.
+ Tuân thủ các nguyên tắc tín dụng:
Việc chấp hành tốt nguyên tắc tín dụng là rất quan trọng vì nó giúp phòng ngừa rủi ro, là nền tảng cho một khoản vay tốt, là thước đi để đánh giá chất lượng tín dụng. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại nói chung dựa trên một số nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh lợi. Các nguyên tắc này được cụ thể hoá trong các quy định của ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại tuỳ theo lĩnh vực hoạt động của từng ngân hàng. Nhìn chung, các nguyên tắc tín dụng quy định như sau :
· Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích được thỏa thuận với ngân hàng, không trái với quy định của pháp luật và các quy định khác của ngân hàng cấp trên.
· Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn gốc và lãi với thời gian xác định.
· Ngân hàng thực hiện tài trợ dựa trên phương án kinh doanh có hiệu quả
Đây là những quy định có tính chất bắt buộc, có cụ thể thành toàn bộ quy trình tín dụng. Do vậy, một trường hợp tín dụng có chất lượng cao trước hết phải tuân thủ một cách tuyệt đối các nguyên tắc tín dụng. Nếu ngân hàng buông lỏng việc tuân thủ các nguyên tắc tín dụng có thể gây ra rủi ro cho ngân hàng.
+ Quy trình cho vay hợp lý
Quy trình tín dụng đảm bảo việc thực hiện các hoạt động tín dụng theo một quy trình thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong công tác quản lý hoạt động tín dụng được an toàn, chất lượng.
Quy trình tín dụng là các bước đuợc thực hiện tuần tự từ bước tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, phân tích khách hàng, ký kết hợp đồng tín dụng, giải ngân và kiểm soát khi cấp tín dụng cho đến bước cuối cùng là thu nợ hoặc đưa ra các phán quyết tín dụng mới.
Nếu thực hiện theo đúng quy trình tín dụng, tức là việc thực hiện phải logic, bài bản, giúp cho ngân hàng đánh giá đúng tình hình về khách hàng từ đó ra quyết định tài trợ hợp lý, đảm  bảo an toàn ngân hàng, hạn chế rủi ro. 
Như vậy, việc chấp hành các quy trình tín dụng có ý nghĩa quan trọng nó là nền tảng, là thước đo để đánh giá hiệu quả tín dụng
+ Chính sách cho vay của Ngân hàng
Là một hệ thống các biện pháp liên quan đến việc mở rộng hay hạn chết tín dụng do ban lãnh đạo vạch ra để đạt được mục tiêu đã định. Bao gồm các yếu tố giới hạn mức cho vay đối với một khách hàng, kỳ hạn, lãi suất, lệ phí của khoản vay, các loại cho vay được thực hiện, sự đảm bảo và khả năng thanh toán của khách hàng, hướng giải quyết những khoản cho vay vượt quá thời hạn, các khoản nợ quá hạn, nghiên cứu từng đối tượng khách hàng nhất định. Như vậy, chính sách cho vay ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động cho vay. Thực hiện tốt chính sách cho vay thì hiệu quả cho vay của ngân hàng sẽ được đảm bảo.
+ Mức độ đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng
Chất lượng tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng được coi là tốt khi ngân hàng có khả năng đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu vay vốn hợp lý của khách hàng.
b) Các chỉ tiêu định lượng
+ Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay:
Doanh số cho vay phản ánh lượng vốn mà Ngân hàng đã giải ngân cho vay trong một thời kỳ. Con số và tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay qua các năm phản ánh quy mô và xu hướng hoạt động cho vay của ngân hàng là mở rộng hay thu hẹp. 
Doanh số thu nợ phản ánh lượng vốn mà ngân hàng đã thu hồi được trong một thời kỳ.
Dư nợ cho vay phản ánh lượng vốn mà khách hàng vay vốn trong năm. Tuy nhiên dư nợ cho vay cao chưa chắc hiệu quả tín dụng đã tốt vì dư nợ cho vay còn tiềm ẩn những rủi ro tín dụng như nợ quá hạn, nợ khoanh,… 
Doanh số cho vay lớn, khả năng thu nợ tốt, khách hàng trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn về cả số tương đối và tuyệt đối, đạt được kế hoach đề ra của ngành cũng như của ngân hàng thì mới xem là hoạt động tín dụng hiệu quả
[bookmark: _Toc92808846]1.3.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Một số nước trên thế giới, là người đi sau – Việt Nam học hỏi và rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy vậy để áp dụng phù hợp với tình hình Việt Nam lại là vấn đề đáng quan tâm. Chính vì thế phải vận dụng một cách sáng tạo mô hình cụ thể ở nước ta. Từ những vấn đề nêu trên có thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau:
+ Tín dụng Ngân hàng cho hộ nghèo cần được sự trợ giúp từ phía Nhà nước. Vì cho vay hộ nghèo gặp nhiều rủi ro mà trước hết là nguồn vốn, vì NHCSXH phục vụ vì nhu cầu của dân, vì dân. Nên có nghĩ nếu rủi ro xảy ra Nhà nước phải có chính sách cấp bù cho những khoản tín dụng không thể thu hồi được.
+ Đơn giản hóa thủ tục cho vay, mở rộng nhiều hình thức cho vay, các hình thức huy động tiết kiệm. Mức lãi suất cho vay đối với người nghèo không nên quá thấp vì nếu quá thấp sẽ không phát huy được tiềm năng về vốn, người vay vốn không chịu tiết kiệm và vốn sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích khi vay.
Thực hiện XĐGN ở các nước đều có cách riêng, áp dụng vào thực tiễn của mỗi nước. Bằng việc giải quyết những vấn đề tồn tại và có hướng đi đúng đắn giữa các định chế tài chính phục vụ vốn cho người nghèo, nước ta sẽ có những giải pháp hợp lý để huy động thêm nguồn vốn nhằm phục vụ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, để mở rộng sản xuất và thoát nghèo.
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Chương 1 đã khái quát những vấn đề cơ bản về hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm chức năng, các sản phẩm dịch vụ của NHCS. Đồng thời cũng khái quát hóa các định nghĩa các phương thức để xác định hộ nghèo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo tại Việt Nam. Đồng thời cũng nêu rõ khả năng, mục tiêu để nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Việt Nam, bên cạnh đó còn thể hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả tín dụng của NHCSXH.
Ở chương tiếp theo sẽ nêu rõ thực trạng hoạt động, vận dụng các phương thức, lý thuyết tại chương 1 để đánh giá và phân tích thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại NHCSXH.
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[bookmark: _Toc90244787][bookmark: _Toc92808850]2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi
NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi được thành lập theo quyết định số 411/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXHVN về việc thành lập NHCSXH Phòng giao dịch huyện. Bước đầu thành lập Phòng giao dịch đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề nhân sự, tổ chức cũng như quản lý, nguồn vốn phụ thuộc vào TW và địa phương và chủ yếu là phục vụ người nghèo. Đối tượng cho vay vốn chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo, khi mới thành lập người dân còn chưa dám mạnh dạn vay vốn để đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Địa bàn huyện Ngọc hồi có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế:
· Về vị trí địa lý: Huyện Ngọc Hồi nằm ở ngã ba biên giới Đông Duơng nên có điều kiện tốt để giao lưu kinh tế, văn hóa với nước bạn. Đây là một thuận lợi rất lớn để huyện phát triển ở hiện tại và tương lai sau này
· Điều kiện tự nhiên: Đây là vùng đất bazan màu mỡ thích hợp để trồng các loại cây nông nghiệp như: cao su, cà phê, hồ tiêu, chè…vùng đồng cỏ rộng lớn để thích hợp cho chăn nuôi đại gia súc, vùng phù sa ven sông ngoài thích hợp cho trồng lúa, hoa màu…
· Về giao thông vận tải: Huyện có nhiều đầu mối giao thông quan trọng như: trục đường xuyên Việt mang tên Hồ Chí Minh, trục đường xuyên Đông Dương (quốc lộ 40) thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y sang Lào, Campuchia, Thái Lan cho đến tận Mianma, quốc lộ 14 nối với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh.
Với những điều kiện thuận lợi trên trong những năm qua NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực cho vay XĐGN. PGD đã tạo điều kiện cho bà con nông dân có nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thay đổi sâu sắc bộ mặt huyện nhà.
Trong năm 2020, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, nguồn vốn tín dụng CSXH đã giúp 375 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền trên 17,3 tỷ đồng và 2.556 lượt đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền trên 76,2 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 133 lượt lao động, 3 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 17 học sinh, sinh viên vay vốn để trang trải chi phí học tập, 116 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn để phát triển sản xuất, 313 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được vay vốn, xây dựng 1.336 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...
Đến nay, tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách toàn huyện Ngọc Hồi đạt trên 387 tỷ đồng với 8.104 hộ còn dư nợ. Trong đó, dư nợ ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 386,6 tỷ đồng (chiếm 99,88%/tổng dư nợ) với 187 Tổ tiết kiệm và vay vốn; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,31%/tổng dư nợ, nợ khoanh chiếm 0,02%/tổng dư nợ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,96% (năm 2019) xuống còn 4,05% (năm 2020).
Hiện nay NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi có 7 điểm giao dịch xã trên tổng 7 xã, 1 điểm giao dịch tại thị trấn trên địa bàn toàn huyện nên đã tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giao dịch với NH.
Tóm lại, qua chặng đường 18 năm hoạt động (2003-2021)NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã đạt được nhiều thành tích đáng kể năm sau cao hơn năm trước về các mặt: huy động vốn, cho vay xóa đói giảm nghèo,…đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của huyện Ngọc Hồi.
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 Chú thích:			Quan hệ chỉ đạo trực tuyến
				Quan hệ phối hợp
Tính đến thời điểm hiện tại tổng nhân sự tại PGD là 8
Trong cơ cấu tổ chức quản lý của Phòng giao dịch, giữa lãnh đạo và các phòng ban có mối quan hệ trực tuyến, các phòng ban có vai trò tham mưu, trợ lý cố vấn cho Ban giám đốc. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Giám đốc PGD. Các phòng ban chỉ đưa ra ý kiến mà không quyết định. Giữa các phòng ban với nhau có mối quan hệ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động. Kiểu cơ cấu này vừa phát huy năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng vừa đảm bảo quyền điều hành chỉ đạo của Giám đốc PGD.
2.1.2.1 Nhiệm vụ và chức năng của Ban Giám đốc và các tổ nghiệp vụ
· Giám đốc: Giám đốc: Ngô Thanh Bình Ngân hàng Chính sách xã hội phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi điều hành mọi hoạt động của PGD, chịu trách nhiệm trước chủ tịch HĐQT và trước pháp luật về mọi hoạt động của PGD với chi nhánh.
· Phó giám đốc: Nông Văn Hùng được Giám đốc đơn vị phân công phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ của đơn vị và được thay mặt Giám đốc lãnh đạo đơn vị khi Giám đốc đi công tác. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.
· Các phòng ban :
Tổ Kế Toán – Ngân Quỹ
· Tham mưu cho GĐ về: điều hành, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính được giao; thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đến công tác kế toán, kho quỹ, ngân quỹ, quản lý tài sản, chỉ tiêu nội bộ và chuyển tiền nội tỉnh.
· Thực hiện kiểm soát chứng từ kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán, hồ sơ cho vay theo quy định về công tác kế toán ngân quỹ và quản lý tài sản, chuyển tiền nội tỉnh thực hiện quỹ an toàn chi trả, định mức tồn quỹ tiền mặt của đơn vị
· Thực hiện các báo cáo thông kế, điện báo định kỳ thuộc phân hành tổ Kế toán ngân quỹ; chịu trách nhiệm về tình chính xác của số liệu báo cáo, điện báo và đảm bảo đúng thời gian quy định.
· Lập và mở đầy đủ các loại sổ sách theo quy định. Bảo đảm tuyệt đối an toàn máy móc thiết bị, tài sản cơ quan.
Tổ Kế Hoạch – Nghiệp Vụ
· Xây dựng chương trình công tác và các giải pháp thực hiện theo tuần, tháng, quý, năm; đôn đốc cán bộ trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo dõi và tổng hợp việc thực hiện công tác kế hoạch nguồn vốn, công tác tín dụng trên địa bàn.
· Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra đối với các hoạt động tín dụng của ĐV; xây dựng kế hoạch khắc phục sửa sai đối với các kiến nghị mà các Đoàn kiểm tra kiến nghị
· Thực hiện tốt các loại báo cáo thống kê định kỳ theo quy định của NHCSXH trung ương, tỉnh và các yêu cầu của ngành trên địa bàn huyện. Đảm bảo độ chính xác về số liệu báo cáo và thời gian quy định
· Tham mưu cho BGĐ trong việc xây dựng và phân giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, tham mưu cho Chính quyền địa phương trong công tác xây dựng và phân giao nguồn vốn về các thôn, tổ dân phố.
· Triển khai thực hiện công tác huy động vốn theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổ chức giao dịch tại các điểm giao dịch đúng thời gian quy định.
· Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của NHCSXH, của NHCSXH tỉnh về các hoạt động nghiệp vụ tín dụng tại đơn vị.
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Ghi chú: 		 		
	Quan hệ chỉ đạo	Chế độ báo cáo	Phối hợp
Mỗi bộ phận trong hệ thống kinh doanh của NHCSXH huyện Ngọc Hồi đều giữ một vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu, giữa mỗi bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau.
Ủy ban nhân dân xã, phường có nhiệm vụ xác nhận các đối tượng chính sách được vay vốn của NHCSXH. Ra quyết định thành lập các tổ TK & VV để nhận nguồn vốn từ Ngân hàng, ngoài ra còn tham gia vào việc xử lý nợ quá hạn, nợ khó đòi cùng Ngân hàng.
Tổ TK & VV là đơn vị nhỏ nhất trong sơ đồ hệ thống cho vay của NHCSXH, là cánh tay nối dài giữa Ngân hàng và tổ chức, người vay vốn, thực hiện nhiệm vụ bình xét các đối tượng hộ viên được vay vốn của Ngân hàng, thực hiện thu lãi, đôn đốc các hộ trả nợ đúng hạn theo hợp đồng tín dụng.
Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời giảm chi phí giao dịch của người vay, thực hiện dân chủ công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách. NHCSXH phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã chính thức thành lập tổ giao dịch lưu động, tiến hành giao dịch tại các điểm giao dịch các xã (mỗi xã có một điểm giao dịch đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân với những xã, thị trấn) có khoảng cách trên 3km tính từ Ủy ban xã đến NHCSXH phòng giao dịch huyện. 
Tổ giao dịch lưu động gồm 3 đến 5 cán bộ do giám đốc NHCSXH phân công, bao gồm phó giám đốc, cán bộ tín dụng, kế toán, thủ quỹ. Ngân hàng theo dõi hàng ngày về việc phân công cán bộ tham gia tổ giao dịch lưu động. Việc giao dịch ở xã ít nhất 1 lần/ tháng (đối với các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, không thể đi về trong ngày thì tối đa 2 tháng/ lần). Vào ngày cố định trong tháng có giao dịch (kể cả ngày lễ và chủ nhật), và được công bố công khai trên biển hiệu điểm giao dịch. Ủy ban nhân dân xã bố trí nơi giao dịch của tổ giao dịch lưu động tại trụ sở Ủy ban nhân dân, đảm bảo an toàn cho công việc giao dịch và thuận tiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến vay, trả nợ, trả lãi…
Trong thời gian giao dịch tại xã, tổ giao dịch tiến hành nhận hồ sơ xin vay, giải ngân, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK & VV. Chi trả tiền hoa hồng cho tổ tiết kiệm và tiền thù lao cho cán bộ xã tiến hành giao ban giữa NHCSXH với đại diện lãnh đạo các tổ chức và Tổ trưởng tổ TK & VV nhằm kiểm soát diễn biến tình hình nợ vay, hoạt động của tổ TK & VV, rủi ro về tín dụng.
· Về cơ chế
NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo không vì lợi nhuận, là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật, thực hiện bảo toàn vốn ban đầu, phát triển vốn và đảm bảo bù đắp các chi phí rủi ro hoạt động tín dụng theo các điều khoản qui định.
Để có thể thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo lãi suất ưu đãi, NHCSXH được áp dụng cơ chế tài chính riêng, khác với các NHTM khác như: NHCSXH không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, có tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng nhà nước bằng 0%, được miễn thuế và các khoản phải nộp Ngân hàng Nhà nước. Theo những qui định trên đây, NHCSXH được hưởng một số chế độ ưu đãi, trên cơ sở đó hạ lãi suất cho vay, nhưng thực hiện chế độ hạch toán kinh tế và tự chịu trách nhiệm về tài chính.


· Đối tượng phục vụ: 
Nhiệm vụ của NHCSXH phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi là sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội. Vì vậy, đối tượng phục vụ của NHCSXH bao gồm:
· Hộ nghèo
· Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
· Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Chính phủ.
· Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.
· Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất kinh doanh khu vực II, III, miền núi và chương trình phát triển Kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn: miền núi, vùng sâu, vùng xa…
· Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quyết định số 62/2004/QĐ – TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
· Một số đối tượng chính sách khác cho các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn theo chỉ định của Chính phủ và các chương trình tín dụng chính sách ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
	2.1.2.2 Các hoạt động chính của Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi
· Một là: Huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kì hạn, không kì hạn, tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.
· Hai là: Cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
Theo quyết định của Chính phủ, hiện nay Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện 20 chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, và các đối tượng chính sách khác. Do đặc điểm của địa phương NHCSXH Huyện Ngọc Hồi chỉ áp dụng 11 chương trình:
+ Chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo
+ Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo
+ Chương trình cho vay HSSV
+ Chương trình cho vay NS&VSMTNT
+ Chương trình cho vay giải quyết việc làm
+ Chương trình cho vay xuất khẩu lao động
+ Chương trình cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn
+ Chương trình cho vay nhà ở xã hội
+ Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở QĐ 167/2008 – QĐ 33/2015
+ Chương trình cho vay hộ DTTS ĐBKK QĐ 54/2012 – QĐ 32/2007 
+ Chương trình cho khác
· Ba là: Thực hiện các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
· Bốn là: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng và bảo tồn nguồn vốn của CHính phủ dành cho chương trình tín dụng xóa đói giảm nghèo và các chương trình khác.
· Năm là: Tiếp nhận nguồn vốn tài trợ ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vay theo các chương trình dự án.
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2.1.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh
a) Cơ cấu nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi qua các năm (2018-2020)
Trong quá trình hoạt động, được sự quan tâm của Chính phủ, các cấp chính quyền, các bộ ngành, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các hệ thống ngân hàng thương mại, nguồn vốn của NHCSXH không ngừng tăng trưởng các năm sau cao hơn năm trước, đã tạo dựng được nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của tầng lớp dân nghèo ở nông thôn.
Tính đến ngày 31/12/2018 tổng nguồn vốn đạt 294.337 triệu đồng. Nguồn vốn này tăng trưởng đều đặn qua các năm 2019 là 344.763 triệu đồng tăng 37.006 triệu đồng, tốc độ tăng so 85,37% với năm 2018, năm 2020 là 383.744 triệu đồng tăng 75.987 triệu đồng, tốc độ tăng 76,7% so với năm 2018.
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ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh Lệch

	
	Số tiền
	Tỷ trọng %
	Số tiền
	Tỷ trọng %
	Số tiền
	Tỷ trọng %
	2019/2018
	Tỷ trọng (%)
	2020/2019
	Tỷ trọng (%)

	Nguồn vốn Trung ương
	278.709
	94,69%
	327.337
	94,94%
	360.742
	94,00%
	+48.628
	+17,44%
	+33.405
	+10,20%

	Vốn địa phương cấp
	2.208
	0,75%
	4.131
	1,19%
	7.323
	1,90%
	+1.923
	+87,10%
	+3.192
	+77,27%

	Vốn khác (Vốn huy động)
	13.420
	4,56%
	13.295
	3,87%
	15.679
	4,1%
	-125
	-0,93%
	+2.384
	+17,9%

	Tổng nguồn vốn
	294.337
	100%
	344.763
	100%
	383.744
	100%
	50.426
	+17,13%
	38.981
	+11,30%


(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Nguồn vốn NHCSXH huy động được có từ 3 nguồn sau:
Thứ nhất, Nguồn vốn Trung Ương: Đây là nguồn vốn lớn nhất mà hệ thống NHCSXH nhận được từ Ngân hàng nhà nước thông qua các hình thức như: Cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn dành cho chương trình an sinh xã hội  được tăng thêm hàng năm, tạo điều kiện để NHCSXH tiếp cận với các dự án vay vốn ODA, ban hành và đề xuất chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp vào nguồn vốn tín dụng chính sách.
Rà soát để xem xét việc bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với tình hình mới, nhất là chương trình tín dụng đối với người nghèo và hộ cận nghèo. Nghiên cứu nâng mức cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách để phù hợp với biến động của giá cả thị trường. Từ nguồn vốn này NHCSXH Việt Nam sẽ đưa đến các chi nhánh trên toàn quốc gia.
Trong 3 năm qua nguồn vốn Trung Ương NHCSXH huyện Ngọc Hồi nhận được luôn đạt mức trên 90% trong tổng cơ cấu nguồn vốn. Cụ thể trong năm 2018 nguồn vốn từ Trung ương đạt 278.709 triệu đồng chiếm 94,69%, đến năm 2019 tăng 17,44% tương đương với 48.628 triệu đồng so với năm 2018, đạt 327.337 triệu đồng chiếm tỷ trọng 94,94% tăng (0,25%) tỷ trong trong năm so với 2018. Đến năm 2020 tiếp tục tăng 10,20% tương đương với 33.405 triệu đồng so với năm 2019, đạt 360.742 triệu đồng chiếm 94,00% giảm (0,94%) so với năm 2019.  
Thứ hai, nguồn vốn do địa phương cấp: Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã dành một phần nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm để ủy thác cho NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong 3 năm vừa qua kết quả huy động vốn từ nguồn địa phương liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên vì là xã miền núi còn nhiều khó khăn nên lượng vốn huy động từ nguồn này chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ trong tổng cơ cấu nguồn vốn cụ thể: Năm 2018 chỉ chiếm 0,75% với số vốn 2.208 triệu đồng, đến năm 2019 tăng 87,10% tương đương với 1.923 triệu đồng, đạt 4.131 triệu đồng chiếm 1,19% so với năm 2018. Đến năm 2020 tăng 77,27% tương đương với 3.192 triệu đồng so với năm 2019, đạt 7.323 triệu đồng chiếm tỷ trọng 1,90% năm 2020. Vì vậy để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trong huyện đòi hỏi sự nỗ lực không nhỏ của Ngân hàng và Ban lãnh đạo huyện nhà.
Thứ ba, nguồn vốn khác bao gồm: Vốn huy động trong cộng đồng người nghèo, tiền gửi thanh toán… Nguồn vốn huy động trong cộng đồng người nghèo còn rất nhỏ bé, bởi bản thân người nghèo không có dư tiền để gửi tiết kiệm, lao động dường như chỉ đủ sống qua ngày nhưng với phương thức huy động này thì NHCSXH muốn tập cho người nghèo có ý thức tiết kiệm và để dành tiền trả nợ, tránh phần nào rủi ro.
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ĐV: %
  
(Nguồn: NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Chú thích:
      	Nguồn vốn Trung ương

     	Nguồn vốn khác

   	Vốn địa phương

Cơ cấu trên thể hiện nguồn vốn NHCSXH được hình thành như một quỹ tập trung, có nguồn gốc chủ yếu từ Nguồn vốn Trung Ương. Do mạng lưới hoạt động còn hạn hẹp nên việc huy động vốn còn rất nhiều hạn chế, đây là điểm hoàn toàn khác biệt với các tổ chức tín dụng khác và khác biệt hoàn toàn so với Ngân hàng cho vay người nghèo của các nước. Nó là tồn tại lớn nhất trong cơ chế huy động vốn của NHNN Việt Nam trước đây, thể hiện tính bao cấp cao, sự lệ thuộc và thiếu tính ổn định lâu dài của một Ngân hàng.
Các chuyên gia tài chính, Ngân hàng cho rằng Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian sinh ra để huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để thiết lập quỹ cho vay mới có tính bền vững, đương nhiên lãi suất cho vay phải đảm bảo bù đắp đủ chi phí. Tuy nhiên đối với NHCS, những năm đầu hoạt động cần có sự tài trợ của Nhà nước thông qua chính sách bù lỗ và tổ chức đầu tư theo chương trình chỉ định của Nhà nước là cần thiết.
b) Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi
[bookmark: _Toc89701028]Huy động vốn là hoạt động vô cùng quan trọng quyết định đến sự tồn tại của ngân hàng. Đối với NHCSXH hoạt động huy động vốn mang tính chất không chỉ về mặt kinh tế mà còn có cả về mặt xã hội tuy đây không phải hoạt động chính của PGD nhưng trong nhiều năm qua Ban lãnh đạo Phòng giao dịch luôn tìm nhiều biện pháp nâng cao hoạt động này.


[bookmark: _Toc90823988][bookmark: _Toc91491016]Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn trong 3 năm (2018-2020)
ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh lệch

	
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	2019/2018
	Mức tăng giảm (%)
	2020/2019
	Mức tăng giảm (%)

	TGKKH của tổ chức,cá nhân
	6.627
	49,3%
	4.549
	4,2%
	4.622
	29,5%
	-2.071
	-30,8%
	73
	+ 1,60%

	TG KKHTổ viên Tổ TK&VV
	6.793
	50,7%
	8.746
	65,8%
	11.057
	70,5%
	1.954
	+28,7%
	2.268
	+25,9%

	Tổng
	13.420
	100%
	13.295
	100%
	15.679
	100%
	-125
	-0,93%
	2.384
	+17,9%


(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
[bookmark: _Toc89701050]Sau 3 năm thực hiện tổng số vốn Phòng giao dịch huy động đạt mức ổn định. Cụ thể năm 2018 huy động được 13.420 triệu đồng giảm 0,93% so với năm 2019 tương đương -125 triệu đồng so với năm 2018. Năm 2020 huy động được 15.679 triệu đồng tăng 17,9% so với năm 2019 tương đương với 2.384 triệu đồng. Do việc huy động tiền gửi tiết kiệm nhàn rỗi trong dân cư không phải đặc thù của NHCSXH nên Phòng giao dịch đã không có được nhiều hình thức huy động như các Ngân hàng thương mại khác trên cùng địa bàn. Vậy nên số tiền gửi từ dân cư, tổ tiết kiệm và vay vốn chỉ chiếm phần nhỏ trong nguồn vốn của NHCSXH huyện Ngọc Hồi. Trong 3 năm NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi huy động thành công 42.394 triệu đồng.
Để thấy rõ quy mô huy động vốn qua các năm 2018-2020 tại NHCSXH ta thông qua biểu đồ sau:

[bookmark: _Toc91491026]Biểu đồ 2.2: Quy mô huy động vốn qua các năm 2018-2020
ĐVT: triệu đồng

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Từ biểu đồ 2.2 cho ta thấy tổng nguồn vốn huy động chủ yếu là tiền gửi không kì hạn của tổ viên tổ TK &VV tăng đều qua các năm. Năm 2018 số tiền huy động là 6.793 triệu đồng thì đến năm 2019 tăng lên 28,7% tương đương với 1.954 triệu đồng. Năm 2020 tiếp tục tăng lên 25,9% tương đương 2.268 triệu đồng so với năm 2019.
Tiền gửi không kì hạn của tổ chức cá nhân tuy chiếm tỷ trọng thấp và có xu hướng giảm nhưng cũng góp phần vào nguồn vốn huy động tại NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi cụ thể : Năm 2018 với số tiền là 6.627 triệu đồng giảm -30,8% tương đương với 2.071 triệu đồng so với năm 2019 là 4.549 triệu đồng. Năm 2020 tăng nhẹ 1,60% tương đương với 73 triệu đồng so với năm 2019.
Với một huyện nằm ở vùng núi còn nhiều khó khăn về kinh tế và ảnh hưởng cao của dịch bệnh năm 2020 nên nguồn vốn huy động có giảm, nhưng đây cũng là sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, nhân viên trong PGD. 
Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác huy động vốn:
Hiện tại việc huy động vốn trên thị trường có nhiều tổ chức như các NHTM quốc doanh, Ngân hàng cổ phần, các tổ chức tài chính tín dụng hoạt động theo luật, các doanh nghiệp thực hiện với rất nhiều hình thức phong phú như tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn, kỳ phiếu, trái phiếu, công trái quốc gia, cổ phiếu... với các mức lãi suất hấp dẫn khác nhau tùy theo tình hình thị trường cung cầu vốn. NHCS muốn huy động được nguồn vốn trên thị trường cũng phải tuân theo mặt bằng lãi suất chung của thị trường hiện tại từng thời kỳ. Với nguồn vốn huy động từ thị trường thì hoạt động của NHCS sẽ rất khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ từ phía NSNN (vì NHCS thực hiện cho vay theo lãi suất ưu đãi).
Việc huy động nguồn vốn trong cộng đồng người nghèo và các hình thức động viên sự đóng góp của các cá nhân, các doanh nghiệp trên tinh thần nhân ái vì người nghèo rất hạn chế vì:
Trong nền kinh tế thị trường động cơ làm giàu, làm giàu không ngừng luôn luôn hối thúc mỗi cá nhân và từng doanh nghiệp, vì thế sự đóng góp vốn cho người nghèo với tinh thần tương ái không vì lợi nhuận chỉ mang tính tượng trưng, là tấm huân chương làm đẹp thêm bộ đồ trang phục mà thôi, không thể kêu gọi lòng nhân ái lâu dài của họ.
Bản thân người nghèo, hộ nghèo không có những khoản thu nhập dôi dư, tiền gửi tiết kiệm đối với họ là điều quá xa lạ, bởi vì bản thân họ kiếm được đồng tiền, tạo ra nguồn thu nhập mới tăng thêm là cả một quá trình vật lộn, bươn trải cả về thể chất lẫn tinh thần.
[bookmark: _Toc89701029]Về mặt tổ chức do mới thành lập nên chưa có được sự tín nhiệm từ phía khách hàng như các NHTM khác thực hiện nghiệp vụ huy động vốn từ lâu, có uy tín với khách hàng nên người gửi tiền tín nhiệm.
[bookmark: _Toc90823989][bookmark: _Toc91491017]Bảng 2.3:Số hộ tham gia huy động vốn tại NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi 2018-2020
ĐV: hộ
	Chỉ tiêu
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh lệch

	
	Số hộ
	Tỷ trọng %
	Số hộ
	Tỷ trọng %
	Số hộ
	Tỷ trọng %
	2019/2018
	Mức độ tăng giảm%
	2020/2019
	Mức độ tăng giảm %

	Tiết kiệm dân cư
	7.643
	97.6%
	7.222
	97.4%
	8.140
	97.75%
	-421
	-5.51%
	918
	+12.71%

	Tiết kiệm qua tổ
	186
	2.4%
	187
	2.6%
	187
	2.25%
	1
	+0.53%
	0
	0%

	Tổng cộng
	7.829
	100%
	7.409
	100%
	8.327
	100%
	-420
	-5.36%
	918
	+12,39%


(Nguồn: NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Qua bảng số liệu 2.2 cho ta thấy số hộ tham gia huy động vốn qua các năm có sự biến động. Cụ thể năm 2018 với số hộ tham gia là 7.829 thì đến năm 2019 giảm xuống còn 7.409 hộ giảm 5,36% so với năm 2018 tương đương với 420 hộ. Năm 2020 lại tăng lên 8.327 tăng 12,39% tương đương với 918 hộ so với năm 2019. Tuy có sự biến động trong huy động vốn, nhưng ngân hàng cần phát huy và đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn phát triển hơn. Ngân hàng cần hướng cho khách hàng thói quen tích lũy tiết kiệm và sinh lời từ món tiền nhỏ, góp phần mang lại lợi ích kép cho cả Ngân hàng và người dân, khi Ngân hàng có thêm nguồn huy động, còn khách hàng có tiền tiết kiệm dự phòng.
c) Tình hình cho vay vốn
Nhu cầu vay vốn của các Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng tăng. Do đó được sự quan tâm của Đảng và Chính quyền, vốn NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi cũng kịp thời chuyển đến các đối tượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Huyện. NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi luôn luôn chú trọng đến công việc chuyển nguồn vốn đến tay các Hộ nghèo. Doanh số cho vay là chỉ tiêu cơ bản phản ánh tình hình cho vay và cũng như quy mô hoạt động của một Ngân hàng, đây là chỉ tiêu phản ánh sự tương quan giữa hoạt động huy động vốn và tình hình sử dụng nguồn vốn của NH.
Đối với NHCSXH thì nguồn vốn cho vay chủ yếu được Trung Ương cấp theo hệ thống từ NHCSXH Trung Uơng đến Tỉnh, Huyện.
[bookmark: _Toc89701030]Để hiểu rõ hơn ta tiến hành phân tính tình hình sử dụng nguồn vốn của NHCSXH Huyện Ngọc Hồi như sau:
[bookmark: _Toc90823990][bookmark: _Toc91491018]Bảng 2.4: Tình hình cho vay vốn năm 2018-2020
ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	2019/2018
	2020/2019

	
	
	
	
	Số tiền
	Mức độ tăng giảm %
	Số tiền
	Mức độ tăng giảm %

	Doanh số cho vay
	84.253,23
	104.648,49
	93.604,25
	20.395,26
	+ 24,2%
	-11.044,24
	-10,5%

	Doanh số thu nợ
	51.484,94
	53.816,10
	54.653,98
	2.331,16
	+ 4,52%
	837,88
	+1,55%

	Dư nợ cho vay
	294.337
	344.763
	383.549
	50.426
	17,13%
	38.786
	+11,2%

	Doanh số xóa nợ
	576,98
	409,50
	164,00
	-167,48
	-29,02%
	-245,5
	-59,9%

	Nợ quá hạn
	845,20
	1.269,85
	1.149,97
	424,65
	+ 50,2%
	-119,88
	-10,4%


(Nguồn: Báo cáo kết quả cho vay 2018-2020 NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi )
Tình hình cho vay qua 3 năm (2018-2020) của Phòng giao dịch tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng khá. Tuy nhiên nợ quá hạn qua các năm còn cao nhưng đây cũng là sự nỗ lực để nâng cao chất lượng công tác thu hồi nợ của NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi tất cả vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại địa bàn huyện. 
[bookmark: _Toc89701051]Để thấy rõ được tình hình cho vay tại huyện Ngọc Hồi thông qua biểu đồ sau:
[bookmark: _Toc91491027]Biểu đồ 2.3: Biểu đồ cho vay tại NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi
ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn: NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Doanh số cho vay qua 3 năm có sự biến động tăng giảm không đều. Cụ thể năm 2018 với số tiền là 84.253,23 triệu đồng thì đến năm 2019 tăng 24,2% so với năm 2018 tương đương với số tiền là 20.395,26 triệu đồng. Đến năm 2020 thì doanh số cho vay giảm nhẹ, cụ thể giảm 10,5% so với năm 2019 tương đương với số tiền là 11.044,24 triệu đồng. Nhìn chung sự biến động này thể hiện rõ hoạt động cho vay của Ngân hàng ngày càng mở rộng và được người dân quan tâm đến.
Doanh số thu nợ qua các năm có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể năm 2018 doanh số thu nợ đạt 51.484,94 thì đến năm 2019 tăng 4,52% tương đương với 2.331,16 triệu đồng. Năm 2020 với số tiền là tăng 1,55% tương đương với 837,88 triệu đồng. Công tác thu hồi nợ của Ngân hàng diễn biến thuận lời, qua đó thấy rõ được nhu cầu sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh đầu tư có sự ổn định nên khách hàng có khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Dư nợ cho vay qua các năm có sự tăng trưởng mạnh. Cụ thể năm 2018 với dư nợ cho vay là 294.337 triệu đồng thì đến năm 2019 tăng 17,13% so với năm 2018 tương đương với 50.426 triệu đồng. Năm 2020 tiếp tục tăng cụ thể tăng lên 11,2% tương đương với 38.786 triệu đồng so với năm 2019. Đây là mức tăng trưởng khá ổn định do việc thực hiện quy mô tín dụng của Ngân hàng ngày càng phát triển.
Doanh số xóa nợ có sự giảm mạnh qua các năm. Cụ thể năm 2018 là 576,98 triệu đồng thì đến năm 2019 giảm 29,02% so với năm 2018 tương đương với 167,48 triệu đồng. Năm 2020 tiếp tục giảm mạnh với số tiền là 164,00 triệu đồng giảm 59,9% tương đương 245,5 triệu đồng. Điều này chứng minh Ngân hàng có thể tự chủ trong hoạt động xử lý nợ của mình. Khi khách hàng vay vốn gặp rủi ro nguyên nhân khách quan, NHCSXH chi phối chủ trì, phối hợp với tổ chức, tiến hành thẩm tra, lập biên bản để xử lý rủi ro.
Nợ quá hạn trong 3 năm tại NHCSXH PGD có xu hướng tăng giảm không đều, điều này phản ánh sự trả lãi chậm trễ, không đúng hạn của bộ phận khách hàng. Cụ thể năm 2018 với 845,20 triệu đồng thì năm 2019 tăng 50,2% tương đương 424,65 triệu đồng so với năm 2018. Đến năm 2020 tùy giảm nhưng không cao giảm 10,4% so với năm 2019 tương đương với 119,88 triệu đồng.
Nói tóm lại, trong thời gian qua cùng với sự nỗ lực cố gắng của ngân hàng và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và Nhà nước cũng như Chính quyền địa phương, NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi đã không ngừng cố gắng vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trực tiếp đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến tận tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo,… giúp các hộ vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chương trình XĐGN.
d) Kết quả hoạt động kinh doanh
NHCSXH huyện Ngọc Hồi là một tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận song đơn vị phải phấn đấu khai thác tối đa nguồn thu lãi cho vay để đảm bảo cân đối các khoản chi cần thiết cho hoạt động. 
Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm:
[bookmark: _Toc89701031][bookmark: _Toc90823991][bookmark: _Toc91491019]Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tài chính qua các năm (2018-2020)
ĐVT: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	2019/2018
	2020/2019

	
	
	
	
	Số tiền
	Mức tăng giảm %
	Số tiền
	Mức tăng giảm %

	Thu nhập
	22.814
	24.705
	28.245
	1.891
	+8,29%
	3.540
	+14,32%

	Chi phí
	19.271
	21.480
	25.547
	2.209
	+11,46%
	4.067
	+18,93%

	Chênh lệch thu chi
	3.543
	3.225
	2.698
	-318
	-8,97%
	-527
	-16,34%


(Nguồn : NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và HĐQT về khoán tài chính đến từng đơn vị cơ sở, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận khoán, nên việc thu lãi để trang trải chi phí hoạt động của chương trình tín dụng chính sách nhằm giảm thiểu cấp bù từ NSNN, đã được NHCSXH và các hội đoàn thể chú trọng thường xuyên. NHCSXH, Hội đoàn thể, tổ TK& VV có sự phối hợp tốt trong công tác đôn đốc thu lãi trên nguyên tắc thu đúng, thu đủ, chi đủ theo chế độ qui định. Các khoản hoa hồng, chi phí dịch vụ ủy thác được chi trả đầy đủ và kịp thời, công khai, minh bạch, rõ ràng. Các khoản chi phí khác luôn phục vụ cho hoạt động, với tinh thần triệt để tiết kiệm, đúng chế độ qui định, tuy chênh lệch có sự giảm dần qua các năm cụ thể: Năm 2018 với mức chênh lệch thu chi là 3.543 triệu đồng thì đến năm 2019 mức chênh lệch có sự giảm nhẹ -8,97% tương đương với -318 triệu đồng so với năm 2018. Năm 2020 tiếp tục giảm còn 2.698 triệu đồng giảm -16,34% tương đương -527 triệu đồng so với năm 2019.
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(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH Huyện Ngọc Hồi)
Cụ thể năm 2018 với số tiền là 22.814 triệu đồng thì năm 2019 tăng 8,29% tương đương với 1.891 triệu đồng so với năm 2018. Đến năm 2020 tiếp tục tăng lên 28.245 triệu đồng tăng 14,32% tương đương với 3.540 triệu đồng so với năm 2019. Thu nhập trong các năm vừa qua là hoạt động thu nợ từ các hoạt động tốt, phần thu nhập này chủ yếu từ lãi cho vay. Đây là thành quả hoạt động của toàn bộ hệ thống và sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền từ Trung Ương đến địa phương, và đặc biệt là sự tin tưởng của đông đảo hộ gia đình thuộc diện vay vốn hỗ trợ từ NHCSXH. Bên cạnh đó NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ thêm nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện.
Chi phí trong 3 năm (2018-2020) dùng để chi trả tiền hoa hồng cho tổ TK&VV, chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức và các khoản phục vụ cho quá trình hoạt động. Tuy vậy Ngân hàng vẫn phải bỏ ra một khoản chi phí tương đối cao cụ thể: Năm 2018 với mức chi tài chính là 19.271 triệu đồng thì đến năm 2019 tăng 11,46% tương đương với 2.209 triệu đồng so với năm 2018. Năm 2020 tiếp tục tăng lên số tiền là 25.547 triệu đồng tăng 18,93% so với năm 2019 tương đương với số tiền là 4.067 triệu đồng. Tuy chi phi mỗi năm tăng cao nhưng thu nhập cũng tăng góp phần đảm bảo và ổn định đời sống của cán bộ, công chức đơn vị
Tóm lại, trong những năm qua NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi dưới sự chỉ đạo NHCSXH tỉnh, cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành đã thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm được giao phó. Phục vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu XĐGN của Đảng và Chính phủ đề ra.
2.1.3.2 Khó khăn và thuận lợi của đơn vị ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh
- Thuận lợi
Được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành trên địa bàn, sự chỉ đạo của NH cấp trên. Các tổ chức hội nhận ủy thác và các tổ TK & VV có sự phối hợp chặt chẽ với NHCSXH.
Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách của chính phủ hợp lòng dân, tạo nên sự đồng tình của nhân dân trên địa bàn.
Các cơ chế, quy trình nghiệp vụ của NHCSXH  ban hành kịp thời, cụ thể tạo điều kiện để ngân hàng cấp dưới thực hiện. Đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên nên tiếp thu nghiệp vụ nhanh, tâm huyết với công việc được giao. 
· Khó khăn
Do sự suy giảm kinh tế trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng. Do sự ảnh hưởng của dịch bệnh năm 2019-2020. Khối lượng công việc nhiều biên chế ít cán bộ nhân viên trong đơn vị
Khách hàng của NHCSXH nhiều người có trình độ văn hóa còn thấp nên hiểu biết tiếp thu cơ chế chính sách, qui trình nghiệp vụ cho vay còn chậm.
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Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo như sau:
2.2.1.1 Mục đích cho vay
Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, ổn định xã hội, nâng cao chất lượng xóa đói giảm nghèo.
2.2.1.2 Đối tượng áp dụng
- Sở giao dịch, các Chi nhánh, đơn vị thuộc hệ thống NHCSXH và các tổ chức nhận ủy thác cho vay của NHCSXH (hay còn gọi là bên cho vay)
- Khách hàng vay vốn là hộ nghèo.
2.2.1.3 Nguyên tắc vay vốn
Khi vay vốn hộ nghèo cần đảm bảo các nguyên tác:
+ Sử dụng vốn vay đúng mục đích
+ Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận.
2.2.1.4 Điều kiện vay vốn
Hộ nghèo có đủ điều kiện như sau:
- Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương.
- Có danh sách hộ nghèo ở xã (Phường, thị trấn) theo sở Bộ Lao động - Thương binh và xã hội theo từng thời kỳ.
- Hộ vay không cần thế chấp tài sản, được miễn phí hồ sơ nhưng phải là tổ viên của tổ TK&VV, được UBND xã xác nhận.
- Chủ hộ hoặc người thừa kế được ủy quyền giao dịch có trách nhiệm trong quan hệ với Bên cho vay, là người trực tiếp ký nhận nợ và chịu trách nhiệm nợ Ngân hàng.
Vốn vay được sử dụng đúng mục đích:
- Cho vay sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
- Cho vay làm mới, sửa chữa nhà cửa.
- Cho vay điện sinh hoạt.
- Cho vay nước sạch
- Cho vay giải quyết nhu cầu học tập (Học phí, đồ dùng học tập) của con em hộ nghèo.
2.2.1.5 Loại cho vay và thời hạn cho vay
- Loại cho vay:
+ Vay ngắn hạn có thời hạn cho vay đến 12 tháng.
+ Vay trung – dài hạn là các khoản vay có từ 12 tháng đến 60 tháng.
- Thời hạn vay:
Thỏa thuận về thời gian cho vay căn cứ vào: Mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ, nguồn vốn của NHCSXH.
2.2.1.6 Thủ tục cho vay 
Đặc biệt NHCSXH không cho vay trực tiếp mà phải thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn.
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 - Khi vay vốn chủ hộ viết 1 giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/CVHN) gửi tổ tiết kiệm và vay vốn.
 - Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét hộ được vay, lập danh sách hộ gia đình nghèo đề nghị vay vốn và gửi danh sách hộ nghèo lên ban XĐGN và  UBDN xã.
- Ban xóa đói giảm nghèo xã, UBND xã xác nhận và chuyển danh sách lên Ngân hàng
- NHCSXH xét duyệt và thông báo danh sách đến các hộ được vay, lịch giải ngân, địa điểm giải ngân cho UBND xã.
- NHCSXH thông báo kết quả phê duyệt đến ban xóa đói giảm nghèo và UBND xã.
- UBND xã thông báo cho đơn vị nhận uỷ thác về kết quả phê duyệt của Ngân hàng.
- Đơn vị nhận uỷ thác thông báo thời gian và địa điểm giải ngân cho các hộ vay vốn .
- Ngân hàng cùng đơn vị nhận uỷ thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn tiến hành giải ngân đến từng hộ gia đình được vay vốn.
Quy trình trên có thể xem là hợp lý vì chính các Tổ TK& VV của xã là những người nắm rõ hoàn cảnh của từng hội viên. Cách tổ chức trên đã giảm bớt gánh nặng giám sát các khoản vay cho cán bộ tín dụng. Ngoài ra còn phát huy được sự phối hợp của các tổ chức liên quan, đẩy mạnh được công tác xã hội hoá trong việc cho vay hộ nghèo.
Nếu sự phối hợp giữa Ngân hàng và các hộ nghèo luôn thống nhất, đạt hiệu quả sẽ thu hút được ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ và nhanh chóng giảm được số hộ nghèo trên địa bàn. Mặc dù vậy, mô hình trên không phải là không có hạn chế, chẳng hạn như: Hiện nay Đảng và Nhà nước đang kêu gọi sự tham gia tích cực của các tổ chức và các cá nhân trong công tác xóa đói giảm nghèo, để làm sao có thể xã hội hoá được công tác ấy, sao cho những người dân sẽ quan tâm và trợ giúp đồng bào của mình khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài tổ chức tham gia thiếu tinh thần hợp tác trong công tác đẩy mạnh cho vay, công tác báo cáo kết quả cho vay hoặc hiện tượng hội viên sử dụng vốn sai mục đích.
2.2.1.7 Thời hạn và lãi suất cho vay
- Thời hạn
+ Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng.
+ Cho vay trung hạn là khoản vay có thời hạn vay từ 12 tháng đến 60 tháng.
+ Thỏa thuận đúng thời hạn cho vay căn cứ vào: Mục đích sử dụng vốn vay; chu kỳ sản xuất kinh doanh; khả năng trả nợ của hộ vay, nguồn vốn của NHCSXH
- Lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước. Mức lãi suất cho vay cụ thể sẽ có thông báo riêng của NHCSXH.
- Ngoài lãi suất cho vay, hộ nghèo vay vốn không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào khác.
 - Lãi suất cho vay từ nguồn vốn do chi nhánh NHCSXH nhận uỷ thác của chính quyền địa phương, của các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước thực hiện theo hợp đồng ủy thác. 
 - Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
2.2.1.8 Định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi:
- Vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn đã cam kết
- Thu nợ trực tiếp tới từng hộ vay theo quy định: 
+ Vay ngắn hạn : Thu nợ gốc một lần đến khi đến hạn.
+ Vay trung – dài hạn: Phân ra nhiều kỳ trả nợ: 6 tháng/1 năm một lần do bên cho vay và hộ vay thỏa thuận.
- Thu lãi:
+ Thu gốc đến đâu thu lãi đến đó.
+ Thu lãi theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý.
Đối với khoản nợ trong hạn thực hiện thu lãi định kỳ hàng tháng hoặc quý trên số dư nợ theo thỏa thuận giữa Bên cho vay và hộ vay. Những khoản vay từ 6 tháng trở xuống thu lãi và gốc một lần khi đến hạn. Lãi chưa thu được của kỳ trước chuyển sang thu vào kỳ hạn kế tiếp.
Các khoản nợ quá hạn thu gốc đến đâu thu lãi đến đó. Các khoản nợ khó đòi ưu tiên thu gốc trước thu lãi sau (lãi chưa thu được của kỳ trước chuyển sang thu vào kỳ hạn kế tiếp).
Việc thu lãi, thu tiết kiệm (nếu có) do bên cho vay lựa chọn các hình thức: thu trực tiếp hoặc ủy nhiệm tổ TK&VV.Mọi trường hợp uỷ nhiệm cho tổ thu lãi, thu tiết kiệm đều phải ký kết văn bản thoả thuận giữa Bên cho vay với tổ tiết kiệm và vay vốn (mẫu số 11/CVHN). Việc ủy nhiệm cho tổ thu lãi, thu tiết kiệm hoặc không ủy nhiệm do Bên cho vay quyết định, căn cứ vào các điều kiện sau:
- Tổ phải được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của NHCSXH.
- Mức độ tín nhiệm của tổ với Bên cho vay và các thành viên trong tổ.
Quy trình thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm (nếu có):
- Hàng tuần, hàng tháng, Bên cho vay đặt lịch giao dịch tại từng xã.
- Kế toán có trách nhiệm lập phiếu thu tiền theo mẫu in sẵn của Bên cho vay. Kế toán ghi vào sổ tiết kiệm và vay vốn và rút số dư cập nhật hằng ngày.
- Mỗi lần thực hiện cần có đầy đủ chữ ký quy định trên các chứng từ liên quan và trên sổ tiết kiệm và sổ vay vốn.
- Thu định kỳ (quý hoặc năm): Đối chiếu số dư nợ gốc số tiền lãi và tiền tiết kiệm thu được giữa chứng từ, sổ vay vốn lưu lại tại Bên cho vay.
Quy trình thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn
- Tổ tiết kiệm và vay vốn phải ghi đầy đủ các yếu tố theo quy định và ký nhận sổ tiết kiệm và vay vốn của hộ vay giữ. Lập 3 liên bảng kê các khoản thu lãi, thu tiết kiệm (mẫu số 12/CVHN) và ghi vào sổ theo dõi cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm của tổ (mẫu số 13/CVHN). 
Thực hiện việc thu lãi, thu tiết kiệm (nếu có) theo định kỳ nhất định do tổ và hộ vay thỏa thuận nhưng phải nộp đủ số tiền thu được cho Bên cho vay theo định kỳ đã ký kết trong văn bản ủy nhiệm. (Nếu trùng vào ngày nghỉ của Bên cho vay theo chế độ thì phải nộp vào ngày giao dịch đầu tiên tiếp theo)
Khi nộp tiền, tổ phải mang theo 3 liên  bảng kê các khoản thu lãi, thu tiết kiệm (mẫu số 12/CVHN) để làm căn cứ thu (Bên cho vay lưu 1 liên, tổ lưu 1 liên, NHCSXH 1 liên).
Số tiền nộp vào Bên cho vay phải khớp đúng số tiền ghi trên bảng kê.
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2.2.2.1 Cơ cấu dư nợ cho vay hộ nghèo trong tổng dư nợ cho vay xóa đói giảm nghèo.
Qua nhiều năm hoạt động, công tác tín dụng NHCSXH đã có rất nhiều cố gắng bám sát chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế và Xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của TW sát với thực tiễn cơ sở nhằm thực hiện cho vay đúng đối tượng, tiền trực tiếp đến tay người nghèo, đạt được hiệu quả trong công tác đầu tư.
Việc cho vay không chỉ đơn thuần là điều tra xem xét mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có sự bình xét công khai từ tổ nhóm. Như vậy công tác cho vay muốn thực hiện được tốt thì ngay từ đầu phải thành lập được các tổ nhóm tại cơ sở, đặc biệt là việc chọn, bầu tổ trưởng phải là người có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với người nghèo và có uy tín với nhân dân, tương trợ giúp đỡ nhau trong tổ nhóm.
Thông qua những vấn đề nêu trên, ta thấy rõ ràng nghiệp vụ cho vay đối với người nghèo khác hẳn với nghiệp vụ cho vay thông thường. Đối tượng phục vụ là người nghèo, mục tiêu là xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy hộ nghèo được hưởng nhiều ưu đãi trong khi cho vay hơn là các đối tượng khác như: Ưu đãi về lãi suất, về thời hạn, về thủ tục, về mức vốn tự có tham gia, về tín chấp…
Nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở đã giúp cho việc giải ngân vốn tín dụng đến hộ nghèo nhanh chóng, thuận lợi và thu được kết quả tốt thể hiện trên các mặt như sau:
Bảng 2.8: Diễn biến dư nợ cho vay hộ nghèo trong tổng dư nợ cho vay các chương trình giai đoạn 2018-2020
(ĐVT: Triệu đồng)
	Chương Trình
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh lệch

	
	Dư nợ
	Tỷ trọng
	Dư nợ
	Tỷ trọng
	Dư nợ
	Tỷ trọng
	2019/2018
	Tốc độ tăng trưởng
	2020/2019
	Tốc độ tăng trưởng

	1. Cho vay hộ nghèo
	161.548,71
	54,89%
	190.112,87
	55,14%
	210.607,14
	54,91%
	25.564,16
	+15,53%
	+20.494,27
	10,78%

	2. Cho vay HSSV
	5.976,35
	2,03%
	4.593,07
	1,33%
	3.495,11
	0,91%
	-1.383,28
	-23,14%
	-1.097,96
	-23,09%

	3. Cho vay
NS&VSMTNT
	46.508,87
	15,80%
	55.278,92
	16,03%
	58.740,81
	15,32%
	+8.770,05
	+18,85%
	+3.461,89
	6,26%

	4. Cho vay giải quyết việc làm
	11.614,60
	3,95%
	19.132,57
	5,55%
	24.060,60
	6,27%
	+7.517,97
	+64,72%
	+4.928,03
	25,75%

	5. Cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn
	58.638,72
	19,92%
	63.638,52
	18,46%
	66.622,46
	17,37%
	+4.999,8
	+8,52%
	+2.983,94
	4,69%

	6. Cho vay khác
	10.049,43
	3,41%
	12.006,91
	3,48%
	20.023
	5,22%
	1.957,48
	19,47%
	+8.016,09
	66,76%

	Tổng dư nợ cho vay các chương trình
	294.337
	100%
	344.763
	100%
	383.549
	100%
	50.426,16
	17,13%
	+38.786,27
	11,25%



(Nguồn NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
 Tổng dư nợ cho vay xóa đói giảm nghèo đến 31/12/2018 đạt 294.336,68 triệu đồng và cho đến 31/12/2019 đạt 344.762,84 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,13%. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2020 đạt 383.549,11 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,25% so với năm 2019. Cụ thể như sau:
Cho vay hộ nghèo: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về nghiệp vụ cho vay hộ nghèo cụ thể: Tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt 161.548,71 triệu đồng cho vay 1.242 hộ. Tỷ lệ nợ quá hạn là 0,31%, tỷ lệ nợ khoanh là 0,37%. Đến 31/12/2019 đạt 190.112,87 triệu đồng tốc độ tăng trưởng đạt 15,53% tương đương với 25.564,16 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó cho vay 1259 hộ, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,45%, tỷ lệ nợ khoanh là 0,01%. Đến 31/12/2020 dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 210.607,14 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng tăng  10,78% so với năm 2019 tương đương 20.494,27 triệu đồng. tỷ lệ nợ quá hạn trong năm là 0,25%, tỷ lệ nợ khoanh là 0,01%.  
Nhìn chung cho vay hộ nghèo chiếm phần lớn trong tổng số dư nợ cho vay xóa đói giảm nghèo cụ thể: Năm 2018 chiếm 54,89% đến năm 2019 giảm 0,25% so với năm 2018 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong các chương trình. Đến năm 2019 tăng nhẹ 0,23%. Có thể thấy chương trình cho vay hộ nghèo được đặc biệt ưu tiên và có nguồn vốn vay ổn định qua các năm. Nhờ được vay vốn NHCSXH đã giúp hộ nghèo có điều kiện kinh tế gia đình, rất nhiều hộ trên địa bàn đã thoát  nghèo và mua sắm được đồ dùng sinh hoạt cho gia đình.
Cho vay HSSV: Tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt 5.976,354 triệu đồng với số 16 HSSV vay vốn để trang trải chi phí học tập. Đến 31/12/2019 đạt 4.593,07 triệu đồng giảm 23,14% tương đương với 1.383,28 triệu đồng so với năm 2018, với 10 HSSV vay vốn để trang trải chi phí học tập. Đến 31/12/2020 tiếp tục giảm 23,09% tương dương với 1.097,96 triệu đồng so với năm 2019 cho 17 HSSV vay vốn.
Cho vay NS&VSMTNT: Thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn cụ thể: Số lượt vay vốn trong năm 2018 đạt 46.507,87 triệu đồng. Đến năm 2019 đạt 55.278,92 triệu đồng tăng 18,85% so với năm 2018. Năm 2020 dư nợ đạt 58.740,81 triệu đồng tăng 6,26% tương đương với 3.461,89 triệu đồng so với năm 2019.
Cho vay giải quyết việc làm: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm và bảo đảm tiền vay theo đúng quy định. PGD đã căn cứ vào chỉ tiêu bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng cấp trên thông báo về đã nhanh chóng kịp thời hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định và giải ngân. Cụ thể: Lao động thu hút trong năm 2018 là 109 lao động đạt 11.614,60 triệu đồng, đến năm 2019 đạt 19.132,57 triệu đồng tăng 64,72% so với năm 2018 số lao động thu hút năm 2019 là 209 lao động. Đến năm 2020 thu hút 133 lao động giảm 76 lao động so với năm 2019 đạt 24.060,60 triệu đồng tăng 25,75% tương đương 4.928,03 triệu đồng so với năm 2019.
Cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về quy trình cho vay SXKD nhằm giúp vốn cho các hộ gia đình tại những vùng khó khăn về kinh tế, đối tượng là vay vốn của chương trình là các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo thực hiện các hoạt động SXKD tại vùng khó khăn cụ thể: Năm 2018 58.638,72 triệu đồng cho vay 348 hộ, đến năm 2019 tăng 8,52% tương đương với 4.999,8 triệu đồng so với năm 2018, cho vay 303 hộ khó khăn. Đến năm 2020 đạt 66.622,46 triệu đồng tăng 4,69% tương đương 2.983,94 triệu đồng, cho vay 313 hộ khó khăn tăng 10 hộ so với năm 2019.
Cho vay khác bao gồm: Chương trình cho vay về nhà ở, xuất khẩu lao động, cho vay dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn,… cụ thể: năm 2018 đạt 10.049,43 triệu đồng, đến năm 2019 tăng 19,47% tương đương với 12.006,91 triệu đồng so với năm 2018, năm 2020 tốc độ tăng trưởng đạt 66,76% tương đương với 8.016,09 triệu đồng so với năm 2019.
Qua đây có thể thấy nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã làm chuyển biến nhận thức, cách làm ăn của hộ nghèo, tác động tích cực đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với công tác khuyến nông, lâm nghiệp, chuyển giao khoa học kĩ thuật để tăng năng suất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền cũng mà Đảng, Nhà nước đã đề ra; đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới. Cụ thể góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,96% (2019) xuống còn 4,05% (2020).
2.2.2.2 Tình hình chung cho vay hộ nghèo 
Trong những năm qua, hoạt động NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã triển khai tổ chức thực hiện khối lượng công việc cực kỳ to lớn và khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu quốc gia về tín dụng hỗ trợ người nghèo, góp phần đáng kể vào việc thực hiện chương trình mục tiêu của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, phát triển ngành nghề tạo thêm việc làm mới, tận dụng lao động nông nhàn, góp phần thực hiện phân công lại lao động trong nông thôn.
[bookmark: _Toc90823992][bookmark: _Toc91491020]Bảng 2.6: Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Triệu đồng, hộ, %
	
Chỉ tiêu

	2018
	2019
	2020
	Chênh lệch

	
	
	
	
	2019/2018
	2020/2019

	
	
	
	
	Mức, tăng, giảm
	Tỷ lệ (%)
	Mức tăng, giảm
	Tỷ lệ (%)

	Doanh số cho vay
	Số tiền
	52.153
	57.925
	34.147
	5.772
	+11.07%
	-23.778
	-41.05%

	
	Số hộ
	1.242
	1.259
	1.090
	17
	+1,36%
	-169
	-13,42%

	Doanh số thu nợ
	31.070,54
	29.164,6
	29.512,72
	-1.905,94
	-6.13%
	+348,12
	+1.19%

	Dư nợ
	161.548,78
	190.112,87
	210.607,14
	+28.564,09
	+17.68%
	+20.494,3
	+10.78%

	Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
	0,31%
	0,45%
	0,25%
	0,14%
	
	-0,2%
	

	Tỷ lệ nợ khoanh (%)
	0,37%
	0,01%
	0,01%
	-0,36%
	
	0%
	

	Số tiền vay vốn bình quân 1 hộ nghèo 
	42/1 hộ
	46/ 1 hộ
	31/ 1 hộ
	4
	9,52%
	-15
	-32,6%

	Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn (%)
	75,45%
	83,93%
	93,4%
	+8,89%
	11,78%
	+9,47%
	11,28%



(Nguồn: NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Qua bảng số liệu 2.6 cho thấy doanh số cho vay, doanh số thu nợ qua 3 năm (2018-2020) có sự tăng giảm không đều, một phần cũng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình dịch COVID-19 khiến cho doanh số cho vay, doanh số thu nợ có sự biến động như thế. Cụ thể 
Doanh số cho vay năm 2018 là 52.153 triệu đồng, bình quân một hộ vay được 42 triệu đồng/ hộ, đến năm 2019 tăng 5.772 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,07% so với năm 2018, bình quân một hộ vay được 46 triệu đồng/ 1 hộ tăng 4 triệu đồng tốc độ tăng 9,52% so với năm 2018. Năm 2020 giảm 23.778 triệu đồng tốc độ (giảm) 41,05% so với năm 2019, bình quân một hộ vay được 31 triệu đồng/ hộ, giảm 15 triệu đồng (giảm) 32,6% so với năm 2019. Sự biến động của doanh số cho vay thể hiện rõ tình hình cho vay hộ nghèo đang ở mức báo động, cũng bởi do ảnh hưởng thời tiết, dịch COVID-19 khiến hộ nghèo không mạnh dạn tham gia vay vốn.
Bên cạnh doanh số cho vay hộ nghèo có sự biến động, doanh số thu nợ cũng có biến động cụ thể Năm 2019 doanh số thu nợ đạt 29.164 triệu đồng giảm 1.905,94 triệu đồng so với năm 2018, tốc độ thu nợ (giảm) 6,13%. Năm 2020 doanh số thu nợ tăng nhẹ đạt 29.512 triệu đồng tăng 348,12 triệu đồng so với năm 2019, tốc độ tăng trưởng là 1.19%. Qua đó thấy công tác thu hồi nợ của Phòng giao dịch đang diễn ra thuận lợi, các hộ nghèo đầu tư vốn vay vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tuy giảm vào năm 2019, nhưng có khả năng tăng trưởng vào những năm tới. Thu nhập của hộ nghèo tương đối ổn định nên khả năng trả nợ cho Ngân hàng ngày càng tăng, thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Dư nợ cho vay hộ nghèo tại NHCSXH Phòng giao dịch  huyện Ngọc Hồi qua các năm tăng tương đối ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tại Phòng giao dịch không cao cụ thể : Dư nợ năm 2019 đạt 190.112 triệu đồng tăng 28.564 triệu đồng so với năm 2018 tốc độ tăng trưởng là 17,68%, đến năm 2020 đạt 210.607 triệu đồng tăng 20.494 triệu đồng tốc độ tăng trưởng là 10,78%. Nhìn chung tình hình cho vay hộ nghèo ở NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi ngày càng được mở rộng, quy mô tăng cao hàng năm, tốc độ tăng trưởng ở mức ổn định, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh các năm thấp không quá 1%.
Tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn tại địa phương từ năm 2018-2020 mỗi năm đều tăng cụ thể: Năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn chỉ đạt 75,04%, đến năm 2019 tăng 8,89% so với năm 2018 đạt 83,93%. Năm 2020 tiếp tục tăng 9,47% so với năm 2019 đạt 93,4%. Có thể thấy tỷ lệ hộ nghèo vay vốn mỗi năm đều tăng cao cho thấy công tác tín dụng của NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Những hộ nghèo không được vay vốn vì: Không còn làm chủ được hành vi, năng lực, hoặc quá tuổi cho phép vay vốn,…
2.2.2.3 Tình hình cho vay hộ nghèo theo thời hạn giai đoạn 2018-2020
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Bảng 2.7: Dư nợ cho vay hộ nghèo phân theo thời hạn giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh lệch

	
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	Số tiền
	Tỷ trọng (%)
	2019/2018
	2019/2020

	
	
	
	
	
	
	
	Mức tăng giảm
	Tỷ lệ (%)
	Mức tăng giảm
	Tỷ lệ (%)

	Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo
	161.548,71
	100
	190.112,87
	100
	210.607,14
	100
	+28.564,16
	+17,68%
	+20.494,27
	+10,78%

	1. Ngắn hạn
	364
	0,22%
	140
	0,07%
	87
	0,04%
	-224
	-61,5%
	-53
	-37,8%

	2. Trung- Dài hạn
	161.184,71
	99,78%
	189.972,87
	99,93%
	210.520,14
	99,96%
	+28.788,16
	+17,86%
	+20.547,27
	+10,81%


(Nguồn: NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi)
Qua bảng số liệu 2.7 cho ta thấy, dư nợ cho vay hộ nghèo trong ba năm đều tăng đều, vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ nhỏ trong thời hạn cho vay của Ngân hàng cụ thể: Năm 2018 vay ngắn hạn là 364 triệu đồng chiếm 0,22%  đến năm 2019 tiếp tục (giảm 61,5%) tương đương với (giảm 224 triệu đồng) so với năm 2018, đạt 140 triệu chiếm 0,07% trong năm 2019. Năm 2020 tiếp tục giảm mạnh 53 triệu đồng (giảm 37,8%) so với năm 2019, đạt 87 triệu chiếm 0,04% trong cho dư nợ cho vay hộ nghèo năm 2020. Quy mô tín dụng cho vay ngắn hạn ngày càng bị thu hẹp, cũng vì các hộ dân không có điều kiện để vay ngắn hạn và trả nợ trong thời gian ngắn.
Dư nợ cho vay hộ nghèo trung hạn chiếm phần lớn tỷ trọng trong việc cho vay hộ nghèo cụ thể: năm 2018 đạt 161.184,71 triệu đồng chiếm 99,78%. Đến năm 2019 tăng thêm 28.788,16 triệu đồng tốc độ tăng là 17,86% so với năm 2018, đạt 189.972,87 triệu đồng chiếm 99,93%. Năm 2020 tiếp tục tăng thêm 20.547,27 triệu đồng tốc độ là 10,81% so với năm 2019, đạt 210.520,14 triệu đồng chiếm 99,96% năm 2020. Có thể nói do Ngân hàng dựa trên nguyên nhân vay vốn, thời hạn vay vốn để sản xuất vậy nên nhu cầu vay trung – dài hạn của người nghèo tương đối lớn, khẳng định NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn.
Để thấy rõ hơn ta thông qua biểu đồ sau :
[bookmark: _Toc91491029]




Biểu đồ 2.5: Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Triệu đồng

(Nguồn : NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi)
Thông qua biểu đồ 2.5 cho thấy : Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo tại địa bàn mỗi năm đều tăng cao cụ thể: Năm 2018 đạt 161.548 triệu đồng đến năm 2019 tăng 17,68% so tương đương với 28.54 triệu đồng so với năm 2018. Đến năm 2020 tiếp tục tăng đạt 210.607 triệu đồng tăng 10,78% so với năm 2019. Nhìn chung vay trung và dài hạn luôn luôn đạt mức cao trong tổng dư nợ cho vay hộ nghèo; có thể thấy NHCSXH đang từng bước triển khai các vốn vay này, do nhu cầu sản xuất của nông dân chủ yếu là nông nghiệp nên việc vay trung – dài hạn giúp người dân dễ dàng sản xuất dần dần trả nợ và trả lãi cho Ngân hàng.
2.2.2.3 Cơ cấu dư nợ cho vay hộ nghèo trong tổng dư nợ cho vay xóa đói giảm nghèo.
Qua nhiều năm hoạt động, công tác tín dụng NHCSXH đã có rất nhiều cố gắng bám sát chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế và Xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của TW sát với thực tiễn cơ sở nhằm thực hiện cho vay đúng đối tượng, tiền trực tiếp đến tay người nghèo, đạt được hiệu quả trong công tác đầu tư.
Cho vay hộ nghèo là một nghiệp vụ hoàn toàn mới, đây khó khăn và phức tạp vì hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng lại phải thực hiện theo những qui chế riêng chặt chẽ. Việc cho vay không chỉ đơn thuần là điều tra xem xét mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có sự bình xét công khai từ tổ nhóm. Như vậy công tác cho vay muốn thực hiện được tốt thì ngay từ đầu phải thành lập được các tổ nhóm tại cơ sở, đặc biệt là việc chọn, bầu tổ trưởng phải là người có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với người nghèo và có uy tín với nhân dân, tương trợ giúp đỡ nhau trong tổ nhóm.
Thông qua những vấn đề nêu trên, ta thấy rõ ràng nghiệp vụ cho vay đối với người nghèo khác hẳn với nghiệp vụ cho vay thông thường. Đối tượng phục vụ là người nghèo, mục tiêu là xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy hộ nghèo được hưởng nhiều ưu đãi trong khi cho vay hơn là các đối tượng khác như: Ưu đãi về lãi suất, về thời hạn, về thủ tục, về mức vốn tự có tham gia, về tín chấp…
Nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các cơ sở đã giúp cho việc giải ngân vốn tín dụng đến hộ nghèo nhanh chóng, thuận lợi và thu được kết quả tốt thể hiện trên các mặt như sau:
[bookmark: _Toc90823994][bookmark: _Toc91491022]

Bảng 2.8: Diễn biến dư nợ cho vay hộ nghèo trong tổng dư nợ cho vay các chương trình giai đoạn 2018-2020
(ĐVT: Triệu đồng)
	Chương Trình
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh lệch

	
	Dư nợ
	Tỷ trọng
	Dư nợ
	Tỷ trọng
	Dư nợ
	Tỷ trọng
	2019/2018
	Tốc độ tăng trưởng
	2020/2019
	Tốc độ tăng trưởng

	1. Cho vay hộ nghèo
	161.548,71
	54,89%
	190.112,87
	55,14%
	210.607,14
	54,91%
	25.564,16
	+15,53%
	+20.494,27
	10,78%

	2. Cho vay HSSV
	5.976,35
	2,03%
	4.593,07
	1,33%
	3.495,11
	0,91%
	-1.383,28
	-23,14%
	-1.097,96
	-23,09%

	3. Cho vay
NS&VSMTNT
	46.508,87
	15,80%
	55.278,92
	16,03%
	58.740,81
	15,32%
	+8.770,05
	+18,85%
	+3.461,89
	6,26%

	4. Cho vay giải quyết việc làm
	11.614,60
	3,95%
	19.132,57
	5,55%
	24.060,60
	6,27%
	+7.517,97
	+64,72%
	+4.928,03
	25,75%

	5. Cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn
	58.638,72
	19,92%
	63.638,52
	18,46%
	66.622,46
	17,37%
	+4.999,8
	+8,52%
	+2.983,94
	4,69%

	6. Cho vay khác
	10.049,43
	3,41%
	12.006,91
	3,48%
	20.023
	5,22%
	1.957,48
	19,47%
	+8.016,09
	66,76%

	Tổng dư nợ cho vay các chương trình
	294.336,68
	100%
	344.762,84
	100%
	383.549,11
	100%
	50.426,16
	17,13%
	+38.786,27
	11,25%



(Nguồn NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
 Tổng dư nợ cho vay xóa đói giảm nghèo đến 31/12/2018 đạt 294.336,68 triệu đồng và cho đến 31/12/2019 đạt 344.762,84 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,13%. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12/2020 đạt 383.549,11 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 11,25% so với năm 2019. Cụ thể như sau:
Cho vay hộ nghèo:Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về nghiệp vụ cho vay hộ nghèo cụ thể: Tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt 161.548,71 triệu đồng cho vay 1.242 hộ , trong đó có 175 hộ thoát nghèo. Nợ quá hạn là 502,88 triệu đồng tỷ lệ nợ quá hạn là 0,30%. Nợ khoanh là 596,65 triệu đồng tỷ lệ nợ khoanh là 0,36%. Đến 31/12/2019 đạt 190.112,87 triệu đồng tốc độ tăng trưởng đạt 15,53% tương đương với 25.564,16 triệu đồng so với năm 2018. Trong đó cho vay 1259 hộ, có 161 hộ thoát nghèo, nợ quá hạn là 849,37 triệu đồng tỷ lệ nợ quá hạn là 0,44%, nợ khoanh là 20 triệu đồng tỷ lệ nợ khoanh là 0,01%. Đến 31/12/2020 dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 210.607,14 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng tăng  10,78% so với năm 2019 tương đương 20.494,27 triệu đồng. Cho vay 1090 hộ trong đó có 321 hộ thoát nghèo tăng 160 hộ so với năm 2019. Nợ quá hạn là 530,58 triệu đồng tỷ lệ nợ quá hạn trong năm là 0,25%. Nợ khoanh là 20 triệu đồng tỷ lệ nợ khoanh là 0,01%.  
Nhìn chung cho vay hộ nghèo chiếm phần lớn trong tổng số dư nợ cho vay xóa đói giảm nghèo cụ thể: Năm 2018 chiếm 54,89% đến năm 2019 giảm 0,25% so với năm 2018 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong các chương trình. Đến năm 2019 tăng nhẹ 0,23%. Có thể thấy chương trình cho vay hộ nghèo được đặc biệt ưu tiên và có nguồn vốn vay ổn định qua các năm. Nhờ được vay vốn NHCSXH đã giúp hộ nghèo có điều kiện kinh tế gia đình, rất nhiều hộ trên địa bàn đã thoát  nghèo và mua sắm được đồ dùng sinh hoạt cho gia đình.
Cho vay HSSV: Tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt 5.976,354 triệu đồng với số 16 HSSV vay vốn để trang trải chi phí học tập. Đến 31/12/2019 đạt 4.593,07 triệu đồng giảm 23,14% tương đương với 1.383,28 triệu đồng so với năm 2018, với 10 HSSV vay vốn để trang trải chi phí học tập. Đến 31/12/2020 tiếp tục giảm 23,09% tương dương với 1.097,96 triệu đồng so với năm 2019 cho 17 HSSV vay vốn.
Cho vay NS&VSMTNT: Thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn cụ thể: Số lượt vay vốn trong năm 2018 là 684 hộ dư nợ đạt 46.507,87 triệu đồng. Đến năm 2019 tăng lên 1049 hộ với số tiền đạt 55.278,92 triệu đồng tăng 18,85% so với năm 2018. Năm 2020 dư nợ đạt 58.740,81 triệu đồng tăng 6,26% tương đương với 3.461,89 triệu đồng so với năm 2019, với 674 hộ vay vốn giảm 375 hộ so với năm 2019.
Cho vay giải quyết việc làm: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm và bảo đảm tiền vay theo đúng quy định. PGD đã căn cứ vào chỉ tiêu bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng cấp trên thông báo về đã nhanh chóng kịp thời hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định và giải ngân. Cụ thể: Lao động thu hút trong năm 2018 là 109 lao động đạt 11.614,60 triệu đồng, đến năm 2019 đạt 19.132,57 triệu đồng tăng 64,72% so với năm 2018 số lao động thu hút năm 2019 là 209 lao động. Đến năm 2020 thu hút 133 lao động giảm 76 lao động so với năm 2019 đạt 24.060,60 triệu đồng tăng 25,75% tương đương 4.928,03 triệu đồng so với năm 2019.
Cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn: Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng giám đốc về quy trình cho vay SXKD nhằm giúp vốn cho các hộ gia đình tại những vùng khó khăn về kinh tế, đối tượng là vay vốn của chương trình là các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo thực hiện các hoạt động SXKD tại vùng khó khăn cụ thể: Năm 2018 58.638,72 triệu đồng cho vay 348 hộ, đến năm 2019 tăng 8,52% tương đương với 4.999,8 triệu đồng so với năm 2018, cho vay 303 hộ khó khăn. Đến năm 2020 đạt 66.622,46 triệu đồng tăng 4,69% tương đương 2.983,94 triệu đồng, cho vay 313 hộ khó khăn tăng 10 hộ so với năm 2019.
Cho vay khác bao gồm: Chương trình cho vay về nhà ở, xuất khẩu lao động, cho vay dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn,… cụ thể: năm 2018 đạt 10.049,43 triệu đồng, đến năm 2019 tăng 19,47% tương đương với 12.006,91 triệu đồng so với năm 2018, năm 2020 tốc độ tăng trưởng đạt 66,76% tương đương với 8.016,09 triệu đồng so với năm 2019.
Qua đây có thể thấy nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đã làm chuyển biến nhận thức, cách làm ăn của hộ nghèo, tác động tích cực đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với công tác khuyến nông, lâm nghiệp, chuyển giao khoa học kĩ thuật để tăng năng suất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền cũng mà Đảng, Nhà nước đã đề ra; đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới. Cụ thể góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,96% (2019) xuống còn 4,05% (2020).
2.2.2.4 Tình hình cho vay hộ nghèo qua các tổ chức Chính trị - Xã hội giai đoạn 2018-2020
Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và phát triển các xã đặc biệt khó khăn, Đảng và Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả về trí lực và vật lực rộng khắp ở các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và từng cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, có kế hoạch triển khai tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, làm cho chương trình xóa đói giảm nghèo không phải là trách nhiệm riêng của một ngành, một cấp nào mà là của toàn xã hội. Có thể nói, đó chính là thực hiện việc xã hội hóa công tác xóa đói giảm nghèo.
[bookmark: _Toc90823995]Quán triệt tư tưởng trên, NHCSXH trong quá trình hoạt động hơn 15 năm đã đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác cho vay hộ nghèo, thể hiện rõ trong quy trình nghiệp vụ cho vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải dựa trên cơ sở thiết lập các tổ vay vốn. Tổ vay vốn được thành lập gồm những hộ nghèo có cùng hoàn cảnh, sống gần nhau, cùng thôn xóm, có từ 5 đến 50 thành viên tự nguyện tham gia. Tổ có quy ước cộng đồng trách nhiệm về vay vốn, trả nợ ngân hàng, việc bình xét đối tượng vay vốn được thực hiện công khai, dân chủ trong nhân dân thông qua tổ nhóm, xét duyệt của ban giảm nghèo và UBND, phường, sự quan tâm của ban đại diện HĐQT – NHCSXH huyện, giám sát của các hội đoàn thể.
[bookmark: _Toc91491023]Bảng 2.9: Diễn biến dư nợ cho vay hộ nghèo qua các tổ chức Chính trị - Xã hội giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh lệch

	
	Số tiền

	Tỷ trọng %

	Số tiền
	Tỷ trọng %

	Số tiền
	Tỷ trọng%
	2019/2018
	Mức độ tăng giảm %
	2020/2019
	Mức độ tăng giảm %

	Hội Nông dân
	41.530,51
	25,71%
	48.207,29
	25,36%
	52.966
	25,15%
	+6.676,78
	+16,08%
	+4.758,71
	+9,87%

	Hội Phụ Nữ
	81.981,72
	50,75%
	93.564,15
	49,22%
	100.411,38
	47,68%
	+11.582,42
	+14,13%
	+6.847,23
	+7,32%

	Hội cựu chiến binh
	12.188
	7,54%
	16.599
	8,73%
	19.217,50
	9,12%
	+4.411
	+36,19%
	+2.618,50
	+15,78%

	Đoàn thanh niên
	25.848,48
	16%
	31.742,42
	16,70%
	38.011,46
	18,05%
	+5.893,94
	+22,80%
	+6.269,04
	+19,75%

	Tổng
	161.548,71
	100
	190.112,87
	100
	210.607,14
	100%
	
	
	
	


(Nguồn: NHCSXH Phòng giao dịch Huyện Ngọc Hồi)
Dựa vào bảng số liệu ta nhận thấy rằng: Công tác ủy thác qua các tổ chức hội là rất tốt đặc biệt là Hội phụ nữ, hội nông dân, chiếm tỷ trọng cao trong ba năm, thấp nhất là Hội cựu chiến binh. Nhìn chung hoạt động cho vay hộ nghèo qua các tổ chức Chính trị - Xã hội đều tăng cụ thể:
Hội nông dân chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay hộ nghèo năm 2018 là 41.530,51 triệu đồng chiếm 25,71%, đến năm 2019 tăng 16,08% tương đương với 6.676,78 triệu đồng so với năm 2018, đạt 48,207,29 triệu đồng chiếm tỷ trong 25,36% năm 2019. Đến năm 2020 tăng 9,87% tương đương với 4.758,71 triệu đồng so với năm 2019, đạt 52.966 triệu đồng chiếm tỷ trọng 25,15%. Có thể nói Hội nông dân đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc vận động các thành viên trong hội mạnh dạn vay vốn làm ăn vươn lên cảnh thoát nghèo, đầu tư vào sản xuất. 
Hội phụ nữ chiếm tỷ trọng cao nhất trong hoạt động cho vay hộ nghèo tại địa phương cụ thể: Năm 2018 là 81.981,72 triệu đồng chiếm tỷ trọng 50,75% doanh số cho vay hộ nghèo tại địa phương, đến năm 2019 tăng lên 14,13% tương đương với 11.582,42 triệu đồng so với năm 2018, đạt 93.564,15 triệu đồng chiếm tỷ trọng 49,22%. Đến năm 2020 tiếp tục tăng 7,32% tương đương với 6.847,23 triệu đồng so với năm 2019, đạt 100.411,38  triệu đồng chiếm tỷ trong 47,68%. Tuy tỷ trọng ba năm giảm dần nhưng cho thấy phụ nữ đã làm rất tốt, năng động, có vị trí quan trọng trong xã hội và góp phần to lớn vào sự nghiệp Xóa đói giảm nghèo của quốc gia.
Đối lập với hộ phụ nữ, hội cựu chiến binh chiếm tỷ trọng thấp nhất trong hoạt động cho vay hộ nghèo tại địa phương. Năm 2018 là 12.188 triệu đồng chiếm 7,54%, đến năm 2019 tăng 36,19% tương đương với 4.411 triệu đồng so với năm 2018, đạt 16.599 triệu đồng chiếm tỷ trong 8,73%. Đến năm 2020 tăng lên 15,78% tương đương với 2.618,50 triệu đồng so với năm 2019, đạt 19.217,50 triệu đồng chiếm tỷ trọng 9,12%. Tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng hội cựu chiến binh đã góp phần vào công cuộc cho vay xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Đoàn thanh niên cũng chiếm một phần tỷ trọng cho việc cho vay hộ nghèo cụ thể: năm 2018 là 25.848,48 triệu đồng chiếm tỷ trọng 16% đến năm 2019 tăng 22,80% tương đương với 5.893,94 triệu đồng so với năm 2018, đạt 31.742,42 triệu đồng nâng tỷ trọng lên 16,70% năm 2019. Đến năm 2020 tăng lên 19,75% tương đương với 6.269,04 triệu đồng so với năm 2019, đạt 38.011,46 triệu đồng chiếm tỷ trọng 18,05%.Đoàn thanh niên đã thể hiện sức trẻ trong và phát huy sức mạnh của mình trong công cuộc cho vay tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân, nâng cao chất lượng xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
2.2.2.5 Tình hình cho vay hộ nghèo theo vùng giai đoạn 2018-2020
Phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp, đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, NHCSXH huyện là tổ chức duy nhất trong thời gian qua thực hiện tốt việc phân phối vốn và cho vay đều khắp tới các xã trên địa bàn.
Trong những năm qua, thực hiện mục tiêu quốc gia XĐGN và phát triển các xã đặc biệt khó khăn, Đảng và Chính phủ đã có nhiều biện pháp chỉ đạo đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả về trí lực và vật lực rộng khắp ở các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và từng cá nhân trong và ngoài nước. Đồng thời, có kế hoạch triển khai tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thực của toàn Đảng, toàn dân, làm cho chương trình XĐGN không phải là trách nhiệm riêng của một ngành, một cấp nào mà là của toàn xã hội. Có thể nói, đó chính là thực hiện xã hội hóa công tác XĐGN.
Tuy những năm gần đây thực trạng đói nghèo của huyện những năm qua, đã có rất nhiều tiến triển và nhiều giải pháp thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên tình trạng đó vẫn tồn tại. Song không thể phủ nhận hiệu quả chương trình XĐGN và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, và nhân dân trong huyện.
[bookmark: _Toc90823996]Để thấy rõ được tình trạng đói nghèo tại các huyện và hiệu quả chương trình cho vay xóa đói giảm nghèo thực hiện trong 3 năm (2018-2020):
[bookmark: _Toc91491024]Bảng 2.10: Dư nợ cho vay tại các vùng trong 3 năm (2018-2020)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Xã,thị trấn
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Chênh lệch

	
	
	Dư nợ
	Tỷ trọng (%)
	Dư nợ
	Tỷ Trọng (%)
	Dư nợ
	Tỷ trọng (%)
	2019/2018
	Tốc độ tăng giảm
	2020/2019
	Tốc độ tăng giảm

	1
	TT
Plei Kần
	22.192,92
	13,74%
	31.316
	16,47%
	34.896
	16,57%
	+9.123,08
	+41.1%
	+3.580
	+11,43%

	2
	Sa Loong
	23.747
	14,70%
	28.115
	14,79%
	27.538
	13,08%
	+4.368
	+18.4%
	-577
	-2,05%

	3
	Đăk Xú
	19.960
	12,36%
	27.871,55
	14,66%
	30.004
	14,25%
	+7.911,55
	+39,6%
	+2.132,45
	+7,65%

	4
	Pờ Y
	15.635
	9,86%
	17.935,05
	9,43%
	20.198
	9,59%
	+2.300,05
	+14,7%
	+2.262,95
	+12,62%

	5
	Đăk Nông
	18.468
	11,43%
	16.358
	8,60%
	15.337
	7,28%
	-2.110
	-11,4%
	-1.021
	-6,24%

	6
	Đăk Dục
	16.916
	10,47%
	23.420
	1,23%
	28.822
	13,69%
	+6.504
	+38,4%
	+5.402
	+23,07%

	7
	Đăk Ang
	18.629
	11,53%
	18.048,27
	9,49%
	28.261
	13,42%
	-580,73
	-3,1%
	+10.212,73
	+56,59%

	8
	Đăk Kan
	26.000,79
	16,09%
	27.049
	14,23%
	25.551,14
	12,13%
	+1.048,21
	+4,0%
	-1.497,86
	-5,54%

	Tổng Cộng
	161.548,71
	100%
	190.112,87
	100%
	210.607,14
	100%
	+28.564,16
	17,7%
	20.494,27
	+10,78%



(Nguồn: NHCSXH PGD Huyện Ngọc Hồi)
Qua bảng 2.10 cho ta thấy: Phần lớn nguồn vốn cho vay hộ nghèo tập trung cao ở các vùng : TT Plei Kần, Đắk Kan, Sa loong, Đăk Xú, Đăk Kan. Tại những nơi số lượng hộ nghèo cao, tập trung nhiều vùng đất để sản xuất, điển hình như Đăk Kan là xã có tỷ trọng cao qua ba năm do nằm ở vùng tập trung trồng trọt, chăn nuôi và có thể nói là vùng có nhiều hộ nghèo nhất. Do vay nguồn vốn cho vay hộ nghèo được tập trung cao tại vùng này. TT Plei Kần dù là thị trấn nhưng lại chiếm tỷ lệ dư nợ cho vay cao trong ba năm, nhằm đẩy mạnh phát triển của thị trấn nâng cao chất lượng xóa đói giảm nghèo ở thị trấn.
Nhìn vào cơ cấu dư nợ cho vay được phân bồ hầu như đồng đều nhưng cũng phụ thuộc vào tỷ lệ hộ nghèo ở từng nơi, tập trung ở những nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tổng mức cho vay ở tất cả các vùng đều có sự tăng giảm không đều. Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng cao của nhiều người nghèo, tạo điều kiện để những người dân được thụ hưởng chính sách ưu đãi của NHCSXH, có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Thực hiện Xã hội hóa công tác cho vay vốn hộ nghèo thông qua việc xây dựng tổ nhóm, kết hợp chặt chẽ giữa sự chỉ đạo của chính quyền địa phương kiểm tra giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiên dân chủ công khai trong công tác cho vay của NHCSXH đã đem lại kết quả to lớn.
[bookmark: _Toc92808856]2.3 Đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Phòng giao dịch Huyện Ngọc Hồi
[bookmark: _Toc92808857]2.3.1 Ưu điểm
Tuy gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ Ngân hàng thì NHCSXH PGD huyện Ngọc Hồi đã triển khai nhiệm vụ chính trị được giao và hoàn thành tốt công việc của mình. Góp phần không nhỏ vào việc thực hiện xóa đói giảm nghèo mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Nguồn vốn của NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi không ngừng tăng qua các năm, đáp ứng được nhu cầu vay vốn ngày càng cao của hộ nghèo. Giúp họ mở rộng sản xuất cải thiện đời sống, tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho người nghèo. Ngân hàng đã giúp các hộ nghèo phấn khởi vay vốn đầu tư và mang lại hiệu quả thiết thực cho gia đình và xã hội. Ngân hàng CSXH huyện Ngọc Hồi thực sự là chỗ dựa cho hộ nghèo vay vốn.
Bên cạnh đó để đáp ứng nhu cầu vay vốn dài hạn cho hộ nghèo, nhất là hộ nghèo trong lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp với chu kỳ kinh doanh dài và phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Ngân hàng CSXH PGD huyện Ngọc Hồi đã tập trung cho vay trung – dài hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo dàn trải khả năng trả nợ được thuận lợi và đúng thời gian quy định. Từ đó cũng nhận được sử ủng hộ của hộ nghèo. Trong 3 năm 2018-2020 NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã giải quyết cho nhiều hộ nghèo vay vốn ưu đãi, đi đúng hướng nhằm nâng cao thu nhập cho người nghèo từ đó giải quyết mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.
Ngân hàng CSXH PGD huyện Ngọc Hồi đã thực hiện phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức hội: Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên, từ đó quản lý được nguồn vốn sát với đối tượng hộ nghèo.
Xây dựng mạng lưới hoạt động giao dịch từ huyện đến xã tạo điều kiện thuận lợi cho vay hộ nghèo từ khâu vay đến khâu trả nợ. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà Nước, của các ban ngành các cấp. Đồng bộ hóa và có hiệu quả nguồn vốn vay đến với tay người nghèo.
[bookmark: _Toc92808858]2.3.2 Những tồn tại và hạn chế
Tuy thực hiện tốt nhưng kinh tế hộ nghèo phát triển chưa bền vững, có nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo ở một số nơi còn tiềm ẩn, việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo ở một số nơi còn chậm.
Nguồn vốn cho vay chủ yếu là nguồn vốn được NHCSXH Việt Nam phân bổ hằng năm, vốn huy động trong dân cư, các tổ chức xã hội còn chiếm tỷ lệ nhỏ. Do đó nguồn vốn cho vay hộ nghèo không chủ động được mà phải phụ thuộc vào sự phân bổ trên.
Ở những vùng kinh tế còn khó khăn, vùng sâu vùng xa còn nhiều hộ dân chưa được thống kê là hộ nghèo hoặc thuộc diện chính sách nên chưa thể đáp ứng nhu cầu vay vốn, hoạt động XĐGN chưa được công khai rộng rãi để người nghèo biết đến, cơ quan chức năng cần thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát nhằm thống kê những hộ nghèo ở xa.
Cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách gặp nhiều rủi ro do tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh cuối năm 2019 – 2020 cần phải có cơ chế xử lý nhằm đáp ứng được nhu cầu của hộ nghèo, cho vay thích hợp để đảm bảo sự bền vững của chính sách tín dụng ưu đãi.
Giám sát của các cấp, các ngành tại địa phương còn hạn chế, cơ chế giám sát cho vay hộ nghèo chưa được cụ thể. Xã – thị trấn chưa cụ thể cho việc phối hợp thu nợ, thu lãi còn gặp nhiều khó khăn.
[bookmark: _Toc92808859]2.3.3 Nguyên nhân
Ngọc Hồi là một huyện nằm ở ngã ba Đông Dương nên nền kinh tế phát triển chậm, phụ thuộc vào cửa khẩu và chủ yếu là dân từ nơi xa đến. Trong những năm gần đây do việc đóng cửa cửa khẩu đã khiến cho sự phát triển của địa phương chậm, không có điều kiện để giao thương với nước khác. Bên cạnh đó cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, mưa lũ, sạt lở ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất gặp rủi ro, mất vốn, việc phục hồi cũng gặp khó khăn, việc tái nghèo cũng đi kèm theo đó, nguy cơ tiềm ẩn rất cao.
Nguồn vốn chủ yếu của Trung Ương bổ sung hằng năm; nhu cầu vay vốn để xóa đói giảm nghèo của huyện cũng đang còn rất lớn, do đó còn đang rất cần nguồn vốn của Trung Ương và thành phố, để giúp huyện thoát nghèo một cách bền vững.


[bookmark: _Toc92808860]KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Trên cơ sở lý thuyết, lý luận về hộ nghèo đã nghiên cứu ở chương 1, chương 2 đã thể hiện toàn bộ hoạt động cho vay của NHCSXH Phòng giao dịch Huyện Ngọc Hồi qua các nội dụng sau:
- Giới thiệu chung về NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi về lịch sử hình thành và phát triển, nhiệm vụ chức năng của của Phòng giao dịch
- Đi sâu vào hoạt động cho vay hộ nghèo giai đoạn 2018-2020 dựa trên các số liệu thống kê, thông tin thu nhập được.
- Từ đó có thể thấy rõ hoạt động cho vay hộ nghèo, sự phát triển về quá trình tín dụng tại địa phương, những kết quả đạt được nhất định. Xong bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế về quá trình tín dụng tại địa phương cần khắc phục
Việc phân tích những thành công hoạt động cho vay cũng như hạn chế của chương trình tín dụng tại chương 2 sẽ là nền tảng để cho các giải pháp khắc phục hiệu quả quá trình tín dụng, cho vay hộ nghèo ở chương 3 nhằm nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo, đưa ra được những quyết định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi trong những năm tới, để nâng cao chất lượng tín dụng tại địa phương ngày càng phát triển và bền vững.




[bookmark: _Toc92808861]CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÒNG GIAO DỊCH HUYỆN NGỌC HỒI
[bookmark: _Toc92808862]3.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi
[bookmark: _Toc92808863]3.1.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trong tương lai
Sau 19 năm hình thành và phát triển trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã từng bước khẳng định được vai trò, tầm vóc của mình. Từ một ngân hàng chuyên trách, là “cánh tay nối dài” của Đảng, Chính phủ trong việc triển khai các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, NHCSXH đã từng bước tham gia vào xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng giảm nghèo, an sinh xã hội; trở thành công cụ hữu hiệu thực thi các chính sách tín dụng khẩn cấp, đảm bảo nền kinh tế đất nước hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, không để người nghèo và các đối tượng yếu bị bỏ lại phía sau.
Tiếp bước chặng đường mới, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 chưa kết thúc sớm, tác động tiêu cực có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, lao động, đời sống của Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, NHCSXH định hướng phát triển thành tổ chức có khả năng tự chủ, phát triển ổn định lâu dài.
Duy trì vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần.
Thực hiện và xây dựng chiến lược phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2021-2025 phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH trong những năm qua. Góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới và chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
[bookmark: _Toc92808864]3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi
Trên cơ sở định hướng phát triển của NHCSXH Việt Nam, NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã đưa ra định hướng hoạt động cho giai đoạn  2021-2025:
- Mở rộng quy mô, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, đối tượng chính sách, đảm bảo 100% vốn vay phải đến được tay người vay vốn.
Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu và chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách của Tỉnh, Thành phố. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách vay vốn, nhất là các chương trình mới đến tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức.
- Kiểm soát chặt chẽ việc công khai bình xét hộ nghèo, cận nghèo, quản lý các đối tượng vay để đảm bảo hiệu quả vốn vay. Tham mưu bổ sung nguồn vốn ủy thác từ địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, xem xét đề xuất điều chỉnh nguồn vốn vay, các chương trình cho vay phù hợp với nhu cầu của người dân.
Triển khai tốt mô hình quản lý, củng cố nâng cao chất lượng tại các điểm giao dịch xã, tổ TK&VV, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại tại
[bookmark: _Toc92808865]3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ngọc Hồi
- Thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm, hệ số sử dụng vốn đạt 99%/ năm, thu nợ đến hạn đạt 90% trở lên, thu lãi phát sinh đạt 100% và thu lãi tồn 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,25%., huy động tiền gửi dân cư tại điểm giao dịch xã đạt 100%
- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, để thấy rõ được lợi ích khi quan hệ gắn bó với NHCSXH, cảm nhận được sử phát triển của Ngân hàng sẽ tác động tích cực đến đời sống kinh tế của họ.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt đối với các xã có chất lượng thấp, chưa thật sự bền vững tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao.
- Xây dựng cơ chế linh hoạt, kết hợp nhiều cấp quy mô tín dụng, lãi suất áp dụng cho các khoản vay với số tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng. Khi ràng buộc được tiền gửi và nguồn vốn ưu đãi đây sẽ như là đòn bẩy tín dụng ưu đãi để khuyến khích người nghèo có thói quen tiết kiệm.
[bookmark: _Toc92808866]3.2.1 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kết hợp với hướng dẫn hộ nghèo quản lý sử dụng vốn có hiệu quả.
+ Phần lớn hộ nghèo ít có cơ hội và kiến thức kinh doanh sản xuất nên các dự án sản xuất của họ đều do NHCSXH tham gia tư vấn, xây dựng. Nên cần đưa ra các cơ chế cho vay, kiểm soát vốn vay đảm bảo mang tính chặt chẽ, khoa học. Đưa ra được nhiều chiến lược lâu dài, bắt đầu từ các vốn vay nhỏ lẻ để họ làm quen, rút ra được kinh nghiệm làm ăn, nâng cao được chất lượng trình độ hiểu biết về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội để đến với các vốn vay lớn để họ tích lũy và cải thiện chất lượng cuộc sống, từng bước thực hiện thành công quá trình thoát nghèo.
+ Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch hoặc đột xuất để tránh các trường hợp vay vốn sử dụng không đúng mục đích, vì trong cho vay hộ nghèo, hộ vay không cần cầm cố thế chấp tài sản để đảm bảo vay tiền, một số trường hợp lạm dụng vốn vay vào mục đích khác hoặc sản xuất bị thiệt hại thua lỗ cho nên nguồn vốn của NHCSXH dễ gặp rủi ro.
+ Đưa ra các quyết định xử lý sau kiểm tra đảm bảo hợp tình, hợp lý, ngăn chặn kịp thời các trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích. Tiếp nhận được phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của người dân cũng khuyến khích được hộ nghèo hăng hái sản xuất kinh doanh; giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn vướng mắc để Ngân hàng giải quyết.
NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi kiểm tra, giám sát tốt các khoản vay nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tín dụng, tăng khả năng thu hồi nợ
[bookmark: _Toc92808867]3.2.2 Đào tạo cán bộ nguồn nhân lực
Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho cán bộ là hết sức cần thiết, tuy NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi chỉ có 8 nhân viên, với số lượng công việc cực kì lớn tại 7 xã 1 thị trấn, nhưng công tác nghiệp vụ cũng cần ưu tiên, cần được thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình đồ nghiệp vụ phục vụ cho ngành. Nâng cao được kiến thức sản xuất kinh doanh, tư vấn cho các hộ nghèo thực hiện vốn vay đúng mục đích, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của hộ nghèo.
Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao giáo dục chính trị cho cán bộ học tập lý luận của chủ nghĩa Mác Lê Nin tiếp tục cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’, quán triệt kịp thời và triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Nâng cao phẩm chất đạo đức và đạo lý nghề nghiệp cho cán bộ Đảng và nhân viên trong đơn vị, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức quần chúng, gìn giữ an ninh trật tự an toàn trong cơ quan, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, khơi dậy tinh thần truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực xây dựng chương trình cho vay hộ nghèo thoát nghèo bền vững.
Nâng cao khả năng kiểm tra kiểm soát của cán bộ, khả năng quản lý của ban lãnh đạo NHCSXH huyện Ngọc Hồi phát huy tối đa sức mạnh.
[bookmark: _Toc92808868]3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo thông qua các tổ chức Chính trị - Xã hội
Cho vay ủy thác qua các hội đoàn thể đáp ứng tốt được yêu cầu quản lý vốn vay, giảm được chi phí thẩm định đồng thời cũng nhờ các hội đoàn thể hướng dẫn hộ nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai dự án đúng mực, đúng vốn vay, đảm bảo khả năng sinh lời đáp ứng khả năng trả lãi và nợ gốc của hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo
Các hội đoàn thể ; Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên gắn bó chặt chẽ với NHCSXH để cùng nhau củng cố thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo. Tạo điều kiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Mở rộng phương thức ủy thác từng phần cho đoàn thể chính trị xã hội với các chương trình cho vay tới hộ, đổi mới cơ chế quản lý. NCSXH cần thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ quản lý cũng như kỹ năng nghiệp vụ để họ thực sự trở thành đội ngũ hoạt động chất lượng. Đồng thời NHCSXH can duy trì mức phí ủy thác hợp lý cho từng hình thức tổ chức nhận ủy thác nhằm đảm bảo bù đắp chi phí hoạt động, khuyến khích hoạt động cho vay đến từng đối tượng.
[bookmark: _Toc92808869]3.2.4 Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương
Hoạt động cho vay các chương trình ưu đãi với hộ nghèo và đối tượng chính sách là mục tiêu hàng đầu của các cấp ủy, Đảng và chính quyền địa phương. Thực tế cho thấy những nơi nào cấp ủy, Đảng và chính quyền địa phương quan tâm thì công tác xóa đói giảm nghèo ở nơi đó đạt kết quả cao. Điều đó được thể hiện khi điều tra xác minh hộ nghèo, xác nhận hộ nghèo và các đối tượng chính sách, bình xét cho vay vốn đến kiểm tra sử dụng nguồn vốn, đôn đốc các hộ trả nợ, trả lãi.
Tổ chức thực hiện có kết quả các phương châm “Trung ương và địa phương cùng làm”. “Nhà nước và nhân dân cùng làm” góp phần thực hiện các chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển lớn mạnh bền vững của NHCSXH trong những năm sau.
[bookmark: _Toc92808870]3.3 Các giải pháp khác
[bookmark: _Toc92808871]3.3.1 Giải pháp khắc phục tồn tại:
Phối hợp với đôn đốc các tổ chức hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra tổ chức hội cấp dưới, tổ TK& VV, hộ vay vốn. Với nhiệm vụ hết sức nặng nề mỗi cán bộ Đảng viên và nhân viên trong cơ quan phải vì tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân để phát huy trí tuệ tập thể tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng đoàn kết thống nhất cao từ Chi bộ đến cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế., xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội trên địa bàn và góp phần vào sự tồn tại phát triển kinh tế bền vững. Trong bối cảnh hộ nghèo đang gặp phải ảnh hưởng do thời tiết, đồng thời dịch bệnh COVID-19 cần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chương trình cho vay ưu đãi, tăng mức cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách, đặc biệt nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo, và khắc phục doanh số thu nợ trong những năm tới.
Ngoài việc cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, Ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hơn nữa thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm nâng cao trình độ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi mới. Tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng vay vốn tiếp cận dễ dàng thuận lợi với nguồn vốn chính sách, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các cán bộ của NHCSXH phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội và Tổ Tiết kiệm và vay vốn để tổ chức mạng lưới giao dịch tới tận nơi cư trú của đối tượng thụ hưởng thông qua các tổ giao dịch lưu động. Đây là cầu nối quan trọng giữa Ngân hàng với hộ vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng.
[bookmark: _Toc92808872]3.3.2 Củng cố nâng cao hướng dẫn người nghèo vay vốn biết cách làm ăn
Tuy việc cung cấp vốn vay cho hộ nghèo là rất quan trọng nhưng cái quan trọng hơn là làm sao hướng dẫn người nhận được tiền vay vốn biết cách làm ăn. Đây cũng là vấn đề nan giải đòi hỏi cán bộ NHCSXH phải xây dựng một đội ngũ chuyên gia hướng dẫn các đối tượng vay vốn biết cách làm ăn, biết cách sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, thoát nghèo một cách bền vững.
Cùng lúc thực hiện các chương trình lồng ghép giảm nghèo bền vững, tăng cường thúc đẩy các hoạt động hợp tác, liên kết đào tào giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng tay nghề người lao động; đẩy đào tạo nghề cho các vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận được những chương trình, kỹ thuật sản xuất tốt nhất.
[bookmark: _Toc92808873]3.3.3 Tăng cường công các thông tin tuyên truyền
Phối hợp chính quyền cấp xã, tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ TK&VV thực hiện tuyên truyền, quán triệt cho người dân hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ của mình trước, trong và sau khi vay vốn, để họ không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, thực hành tiết kiệm và thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn vay đúng thời hạn, trả lãi theo định kỳ hàng tháng. 
Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Tổ trưởng, cấp Hội đoàn thể tuyên truyền trong các cuộc họp sinh hoạt Tổ TK&VV, sinh hoạt Hội đoàn thể; Trưởng thôn, khu phố tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, khu phố. Phải phổ biến, quán triệt cho các đối tượng thụ hưởng hiểu được vốn NHCSXH là vốn vay, sử dụng trong một kỳ hạn nhất định đến hạn là phải trả. Trước khi xin vay vốn phải suy nghĩ, tính toán xây dựng được phương án sử dụng vốn khả thi và có khả năng quản lý, sử dụng vốn vay mới vay vốn NHCSXH. 
[bookmark: _Toc92808874]3.3.4 Giải pháp từ khách hàng
- Cần nhận thức rõ trách nhiệm hoàn trả vốn vay; như đã nói trên, hộ vay phải nhận thức rõ trách nhiệm trả lãi và nợ gốc ngay từ khi viết Giấy đề nghị  vay vốn. Cần hiểu rõ đây là chính sách tín dụng ưu đãi cho vay với lãi suất thấp, không phải vốn Chính phủ trợ cấp, cho không.
- Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay: Người vay phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong vay vốn, sử dụng vốn vay. Không ngừng học tập, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng lực quản lý và sử dụng vốn vay, tăng hiệu quả của đồng vốn. 
- Tích cực tham gia vào các buổi sinh hoạt tổ TK&VV, các buổi tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách thức làm ăn...
[bookmark: _Toc92808875]3.4 Đề xuất, kiến nghị
Đối với khách hàng
Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH sẽ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tiếp cận được một cách tốt nhất nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước.
Đối với NHCSXH
- Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng sẽ giúp NHCSXH quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn vốn do Nhà nước và các chủ đầu tư giao cho NHCSXH quản lý. Từ đó, giúp cho hoạt động của NHCSXH được ổn định và phát triển bền vững.
- Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng sẽ giúp NHCSXH thực hiện và duy trì được tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo việc làm và đời sống cho cán bộ viên chức của ngân hàng.
- Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đồng nghĩa với việc nâng vị thế, uy tín hoạt động của NHCSXH. Giúp NHCSXH trở thành một định chế tài chính ổn định, phát triển bền vững, là một công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đối với chính quyền địa phương
- Tham mưu cho chính quyền kiện toàn thành phần và hoạt động của Ban giảm nghèo cấp xã, hạn chế việc thay đổi nhân sự của Ban giảm nghèo để ổn định cán bộ, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác tín dụng chính sách. Như vậy sẽ tăng cường được năng lực và kinh nghiệm chỉ đạo các Hội đoàn thể thực hiện tốt hoạt động ủy thác của NHCSXH.
- Cần đề cao trách nhiệm trong việc xác nhận đối tượng cho vay để đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng và đảm bảo khả năng thu hồi vốn cho NHCSXH. 
- Phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc của ngân hàng, tổ chức Hội đoàn thể, tổ TK&VV khi thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn, đặc biệt là công tác thu hồi nợ xấu và xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan vì đây là chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng. 
- Cần đề cao trách nhiệm trong việc xác nhận đối tượng cho vay để đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng và đảm bảo khả năng thu hồi vốn cho NHCSXH.
- Đề nghị UBND xã chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ cho vay, quản lý vốn vay, hướng dẫn các hộ dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hượng, tăng cường chuyển giao kỹ thuật cây trồng, vật nuôi cho các nông dân trên địa bàn nói chung và hộ nghèo nói riêng để các hộ sự dụng vốn vay có hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định đời sống.
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Trong những nam gần đây nền kinh tế Việt Nam đã từng ổn đỉnh và phát triển một cách nhanh chóng. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế và những thành tựu đã đạt được rất đáng kể. Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã từng bước nâng cao chất lượng, được chính quyền các cấp ghi nhận, xây dựng được lòng tin với quần chúng nhân dân, từng bước khẳng định vị thế của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc tín dụng ưu đãi cho người nghèo góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tiếp tục thực hiện cải thiện đời sống con người.
Ngoài tác động của quy luật giá trị phân hoá những người sản xuất hàng hoá nhỏ, tình trạng nghèo đói còn do hậu quả của chế độ thực dân phong kiến, của chiến tranh và thiên tai liên tiếp. Xét trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, chương trình xóa đói giảm nghèo đóng vai trò quan trọng và là một đòi hỏi bức xúc trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.Tín dụng đối với hộ nghèo là một trong những yếu tố vật chất thúc đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo.
Vấn đề nghèo đói tồn tại rất nhiều khó khăn cho người dân nghèo nói riêng và cho nhân dân nói chung rất nhiều khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Việc hoạch định ra những chính sách, giải pháp xóa đói giảm nghèo không chỉ là vấn đề của riêng một cá nhân nào mà nói đòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, các tổ chức và các cấp lãnh đạo.
Bằng với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả các nhu cầu vay vốn của người nghèo trên địa bàn, được chính quyền địa phương và các cấp ghi nhận, đánh giá cao và tạo dựng được lòng tin với quần chúng nhân dân, từng bước khẳng định vị thế của NHCSXH trong việc thực hiện kênh tín dụng ưu đãi cho người nghèo góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được cần phải phát huy, hoạt động cho vay ưu đãi đối với người nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi vẫn còn những tồn tại, thiếu sót cần được khắc phục như doanh số cho vay hộ nghèo ngày càng giảm,… Tuy nhiên cùng với sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Ban đại diện, sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Ngân hàng và sự phối hợp của chính quyền địa phương, NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi đã mạnh dạn nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại và đưa ra những biện pháp khắc phục để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.
Sau thời gian thực tập tại NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi, được sự giúp đỡ tận tình của thầy Ngô Đức Chiến và các cô chú anh chị tại NHCSXH Phòng giao dịch huyện Ngọc Hồi, em đã hoàn thành khóa luận với đề tai “ Giải pháp nâng hiệu quả cao hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Ngọc Hồi – Kon Tum”.
Tuy nhiên với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn ít ỏi nên trong quá trình nghiên cứu, bài viết của em không thể tránh khỏi những sai sot. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn của thầy cô giáo để khóa luận này được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn của Thầy giáo – ThS. Ngô Đức Chiến và sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Ngân hàng Chinh sách Xã hội Phòng giao dịch Huyện Ngọc Hồi cùng toàn thể cán bộ tín dụng đã giúp em hoàn thành đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên
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Năm 2018
Column1	94.69%
0.75%
4.56%

Vốn TW	Vốn ĐP	Vốn Khác	0.94920000000000004	7.1700000000000002E-3	4.3630000000000002E-2	
Năm 2019
Column1	1.19%
3,87%

Vốn TW	Vốn ĐP	Vốn Khác	0.94940000000000002	1.1979999999999999E-2	3.8620000000000002E-2	Năm 2020
Năm 2020	1.90%
4.1%

Vốn TW	Vốn ĐP	Vốn Khác	0.94	1.908E-2	4.0919999999999998E-2	Năm 2018	TGKKH của tổ chức và cá nhân	Tiền gửi KKH của tổ viên TK	&	VV	Tổng	6627	6793	13420	Năm 2019	TGKKH của tổ chức và cá nhân	Tiền gửi KKH của tổ viên TK	&	VV	Tổng	4549	8746	13295	Năm 2020	TGKKH của tổ chức và cá nhân	Tiền gửi KKH của tổ viên TK	&	VV	Tổng	4622	11057	15679	

Năm 2018	Doanh số cho vay	Doanh số thu nợ	Dư nợ cho vay	84253	51484	294337	Năm 2019	Doanh số cho vay	Doanh số thu nợ	Dư nợ cho vay	104648	53816	344763	Năm 2020	Doanh số cho vay	Doanh số thu nợ	Dư nợ cho vay	93604	54653	383549	

Thu nhập	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	22814	24705	28245	Chi phí	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	19271	21480	25547	Chênh lệch	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	3543	3225	2698	

Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo	161.548,71
190.112,87
210.607,14

2018	2019	2020	161548.71	190112.87	210607.14	Ngắn hạn	
2018	2019	2020	364	140	87	Trung - dài hạn	161.184
189.972,87
210.520,14

2018	2019	2020	161184	189972.87	210520.14	
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